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1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do, sự cần thiết 
Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi có tổng diện tích tự nhiên là 34.357,5 ha, dân số 197.745 người, với 21 đơn vị hành chính trực thuộc (1 thị trấn huyện lỵ & 20 xã). Phía Bắc giáp các huyện Trà Bồng, Bình Sơn (địa bàn của KKT Dung Quất), phía Nam giáp các huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi, phía Tây giáp huyện Trà Bồng, phía Đông giáp Biển Đông. Huyện Sơn Tịnh được biết đến với nhiều di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi, như: Bãi biển Mỹ Khê, Núi chùa Thiên Ấn, sông Trà Khúc, thành cổ Châu Sa, khu di tích Trương Định, mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có Khu công nghiệp Tịnh Phong & các cụm công nghiệp làng nghề tại Tịnh Ấn Tây & thị trấn Sơn Tịnh.

Trong những năm vừa qua, huyện Sơn Tịnh nói riêng & tỉnh Quảng Ngãi nói chung đã và đang có những bước phát triển nhanh cùng với sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất. Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tập trung vào các ngành then chốt để phát triển KT-XH có tốc độ nhanh và bền vững, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, củng cố an ninh quốc phòng, ngày 10/11/2010, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 2052/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/1/2011 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2025 và ngày 31/12/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định số 2116/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh QHCXD thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030.

Theo nội dung các quyết định nói trên thì các xã phía Đông và thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh của huyện Sơn Tịnh được lấy vào phạm vi mở rộng của Khu kinh tế Dung Quất & thành phố Quảng Ngãi. Như vậy, huyện Sơn Tịnh trong tương lai sẽ là một đơn vị hành chính được điều chỉnh. Diện tích tự nhiên của phần còn lại là: 24.323ha, dân số 95.190 người, gồm còn 11 xã (Tịnh Phong, Tịnh Thọ, Tịnh Trà, Tịnh Hiệp, Tịnh Đông, Tịnh Giang, Tinh Minh, Tịnh Bắc, Tịnh Bình, Tịnh Sơn và Tịnh Hà). Do vậy, cần có phương án lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch chung để xây dựng một trung tâm huyện lỵ cho huyện Sơn Tịnh mới. 

Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới cần đảm bảo vai trò hạt nhân, động lực thúc đẩy cho toàn huyện, gắn kết chặt chẽ với KKT Dung Quất, thành phố Quảng Ngãi để khai thác lợi thế phát triển, đảm bảo phát huy tốt nhất bán kính phục vụ đến các khu vực khác của huyện Sơn Tịnh. Việc lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) tại xã Tịnh Hà, là hạt nhân cơ bản, tiền đề để xây dựng - hình thành & phát triển thị trấn huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) trong tương lai. Trước mắt, quy mô của Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) có diện tích khoảng 300-500ha (trong đó khu vực xây dựng trung tâm hành chính huyện có diện tích khoảng 50ha, nằm hai bên đường QL 24B, từ Cống Kiến đến Cây xăng Gò Mạ thuộc các thôn: Lâm Lộc Nam, Hà Tây, Ngân Giang của xã Tịnh Hà, theo đề xuất của lãnh đạo huyện ủy & UBND huyện Sơn Tịnh).

Việc lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) tại xã Tịnh Hà nằm về phía Tây của đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua huyện Sơn Tịnh) gắn với quan điểm là: Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) sau này là thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh sẽ không phát triển hai bên đường cao tốc, mà chỉ tập trung ở về một phía (phía Tây) và sẽ được tiếp tục được phát triển mở rộng sang phần đất của xã Tịnh Sơn. Như vậy, phạm vi quy hoạch thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh trong tương lai sẽ bao gồm một phần của xã Tịnh Hà & một phần của xã Tịnh Sơn. Sau này khi tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính các xã hiện hữu & thành lập thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh mới, thì huyện Sơn Tịnh vẫn còn lại các đơn vị hành chính là xã Tịnh Hà & xã Tịnh Sơn.

Sau khi xem xét các ý kiến của các Sở, ban ngành, ý kiến của UBND huyện Sơn Tịnh, huyện ủy Sơn Tịnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định cho tiến hành nghiên cứu lập quy hoạch chung trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh tại khu vực của xã Tịnh Hà và xã Tịnh Sơn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi làm cơ sở cho việc hình thành đô thị huyện lỵ Sơn Tịnh mới.
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1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ

1.2.1. Mục tiêu:

- Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2025, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030 vừa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Làm cơ sở pháp lý cho công tác xây dựng và phát triển trung tâm huyện lỵ mới của huyện Sơn Tịnh khi có điều chỉnh về phạm vi, ranh giới mở rộng KKT Dung Quất và thành phố Quảng Ngãi.

- Làm cơ sở cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm của trung tâm huyện lỵ mới về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

1.2.2. Nhiệm vụ:
- Xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu vực để thiết kế quy hoạch.

- Điều tra khảo sát và thu thập các số liệu liên quan, các quy hoạch, dự án đã được lập và phê duyệt trong khu vực nghiên cứu thiết kế.

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu về không gian, kiến trúc, thiết kế đô thị và những yêu cầu khác đối với khu vực thiết kế. 

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan môi trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và các công trình công cộng... đảm bảo tiện nghi, khang trang, tạo môi trường sống tốt và ổn định cho người dân, phù hợp lâu dài:
+ Đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị.

+ Đề xuất giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giải quyết các vấn đề đấu nối, xây dựng các đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

- Đánh giá tác động môi trường khi có điều chỉnh về quy hoạch và thực hiện dự án mới.

- Phân đợt đầu tư xây dựng.

- Dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

1.2.3. Quan điểm, yêu cầu:
- Đảm bảo vai trò hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Sơn Tịnh. Hướng tới một khu trung tâm huyện lỵ tập trung, ưu tiên cho chức năng dịch vụ hành chính và dịch vụ cho toàn bộ các xã trong địa bàn huyện phát triển kinh tế - xã hội.

- Gắn kết thuận lợi, chặt chẽ tới các khu vực hạt nhân phát triển trong vùng như thành phố Quảng Ngãi, KKT Dung Quất để khai thác các lợi thế phát triển.

1.2.4. Các mốc thời gian thực hiện quy hoạch:

- Quy hoạch dài hạn đến năm 2030.

- Quy hoạch ngắn hạn (đợt đầu) đến năm 2020.

1.3. Các cơ sở lập quy hoạch
1.3.1. Các văn bản pháp lý:
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ ban hành về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị.

- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.

- Quyết định số 2052/QĐ-TTg ngày 10/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

- Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025.

- Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Điều chỉnh QHCXD thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030.
- Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 28/6/2011 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 18 về phát triển đô thị trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 
- Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015.
- Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Nhiệm vụ QHC trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới).
- Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ QHC trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới).

- Nghị quyết số 02-NQ/HU của Hội nghị lần thứ 4 BCH đảng bộ huyện Sơn Tịnh khóa XVII ngày 9/4/2011 về việc chọn địa điểm QHXD trung tâm huyện lỵ mới.

- Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 12/01/2013 của HĐND huyện Sơn Tịnh về việc thông qua Quy hoạch chung trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới).
- Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.
- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/09/2010 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”; Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án QHXD.
- Công văn số 1292/BXD-KTQH ngày 28/6/2013 của Bộ Xây dựng góp ý cho Đồ án QHC trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới).
1.3.2. Các tài liệu cơ sở khác:
- Hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025.

- Hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030.
- Các dự án, quy hoạch và các tài liệu, số liệu liên quan của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Sơn Tịnh có liên quan đến khu vực lập quy hoạch.
- Các bản đồ địa hình, hành chính khu vực quy hoạch và vùng phụ cận tỷ lệ 1/5000, 1/10.000, 1/25.000, 1/50.000, vv... 
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch đô thị hiện hành.
2. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG

2.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý:

Phạm vi lập quy hoạch chung trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh trên địa bàn xã Tịnh Hà và xã Tịnh Sơn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng diện tích đất tự nhiên khu vực lập quy hoạch là 896,65ha (trong đó 373,76ha đất thuộc xã Tịnh Sơn, 522,89ha đất thuộc xã Tịnh Hà) và được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp xã Tịnh Bình & Tịnh Thọ.
- Phía Nam giáp sông Trà.

- Phía Đông giáp đường cao tốc Bắc - Nam.

- Phía Tây giáp xã Tịnh Sơn.
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2.1.2. Địa hình:

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có dạng địa hình chuyển tiếp từ địa hình đồi núi sang địa hình đồng bằng ven biển. Có cao độ trung bình từ 3,0 ( 35m, địa hình khu vực nghiên cứu tương đối bằng phẳng, đan xen với đồi bát úp.

Địa hình có hướng dốc chính từ Tây Bắc xuống Đông Nam, với độ dốc trung bình khoảng 0,02%, theo hướng dòng chảy của sông Trà Khúc. 

Trong khu vực nghiên cứu được đan xen bởi các vệt trũng, các kênh mương thủy lợi, thuận lợi cho việc thoát nước. 

2.1.3. Khí hậu:
Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng khí hậu miền Trung Trung Bộ, có nền nhiệt độ cao và ít biến động.

1. Nhiệt độ các mùa trong năm: 

- Huyện Sơn Tịnh có nền nhiệt độ cao và phân bổ tương đối đồng đều trên toàn diện tích huyện (từ 25-26OC), nhiệt độ trung bình vào mùa đông là 21,5OC, lạnh nhất là vào tháng 1 nhiệt độ trung bình là 21OC. 

- Nhiệt độ mùa nóng trung bình khoảng 29-30OC. 

2. Mưa:

- Sơn Tịnh là huyện có lượng mưa nhiều, nhưng phân bố không đều, hạn hán về mùa khô và lũ lụt về mùa mưa, không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. 

- Do ảnh hưởng của dãy Trường Sơn nên vùng phía Tây huyện có lượng mưa rất lớn (2300 - 2500 mm/năm), càng xa núi lượng mưa càng giảm dần, ở vùng ven biển lượng mưa giảm xuống còn khoảng 2000-2100 mm/năm, trên biển lượng mưa tiếp tục giảm. 

- Thời kì mưa lớn trên 265mm/tháng kéo dài từ tháng 8 năm trước đến tháng 1 năm sau, lượng mưa trong 6 tháng này chiếm 75% tổng lượng mưa cả năm. 

- Về mùa hạ, vào tháng 4, 5 và tháng 6, lượng mưa giảm nhiều (khoảng 50-100 mm/tháng ở vùng ven biển và 100-150mm/tháng ở vùng đồi núi)

3. Độ ẩm:

- Độ ẩm không khí ở Sơn Tịnh cao, trung bình từ 84-86%. 

- Những tháng mùa hạ lượng mưa ít nên độ ẩm giảm xuống chỉ còn khoảng 75%-80%. 

- Độ ẩm có xu hướng tăng dần từ vùng ven biển đến vùng đồi núi.

4. Nắng: 
Tổng số giờ nắng khoảng từ 2000(2200h/năm. Tháng 5 có số giờ nắng nhiều nhất khoảng 242h/tháng, tháng 12 có số giờ nắng ít nhất, khoảng 90h/tháng.

5. Gió: 

- Gió Tây khô nóng trong mùa hè. Hiện tượng nắng nóng kéo dài nhiều ngày, kèm với gió Tây Nam mạnh cũng gây ra khô hạn trong vùng.

- Gió Mùa Đông Bắc thường gây ra gió giật, các cơn lốc và thường gây ra  mưa to, ẩm ướt, đồng thời nhiệt độ giảm mạnh.

6. Bão:

- Bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Quảng Ngãi thường trùng vào mùa mưa (tháng IX đến tháng XII). Các cơn bão đổ bộ vào Quảng Ngãi thường gây ra gió mạnh và mưa rất lớn. Tại Quảng Ngãi, bão thường tập trung vào các tháng IX, X và tháng XI. Khả năng xuất hiện vào tháng X là lớn nhất, tuy nhiên mùa bão diễn biến phức khá phức tạp qua các năm.

- Trung bình hàng năm có 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ngãi gây mưa to và gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Ngoài ra cũng có những năm có đến 3-4 cơn bão thường gây ra mưa to và gió rất mạnh, có khi kèm theo hiện tượng nước biển dâng.

2.1.4. Địa chất công trình, địa chất thủy văn.

7. Địa chất công trình: Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có các trầm tích Đệ tứ có nguồn gốc bồi sông, cửa sông và đầm lầy ven biển. Thành phần chủ yếu của các loại đất là cát, cát pha đến sét pha kết cấu mềm rời, chiều dày thường có biến đổi do từng thời kỳ hoạt động của dòng sông.

8. Địa chất thủy văn: Theo báo cáo khảo sát thăm dò địa chất thuỷ văn của liên hiệp các xí nghiệp khảo sát xây dựng (Bộ Xây dựng) thì nguồn nước ngầm có trữ lượng khai thác dồi dào được bổ sung từ nước sông Trà Khúc thẩm thấu qua lớp cát bồi, tập trung chủ yếu ven sông Trà Khúc về hai phía hạ lưu. Nước ngầm chất lượng tương đối tốt và là nguồn cung cấp nước hiện nay cho thành phố Quảng Ngãi. Nước dưới đất tồn tại hai dạng tầng chứa nước lỗ hổng và khe nứt. Các tầng chứa nước lỗ hổng có thể chia ra:

- Các tầng chứa nước trong trầm tích: Các tầng chứa nước trong trầm tích Helocen (QIV) phân bố rộng rãi trên bề mặt đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Ngãi với chiều dầy thay đổi từ 3m đến 20m ở một số cồn cát có thể lớn hơn, trung bình 13m.

- Các tầng chứa nước khe nứt: Nước dưới đất chủ yếu trong lớp nứt nẻ đến chiều sâu gần 120m. Nguồn cung cấp chính cho các tầng chứa nước này chủ yếu là nước mưa.

2.1.5. Thuỷ, hải văn. 

9. Thủy văn: 
Khu vực nghiên cứu nằm dọc theo sông Trà Khúc, chịu ảnh hưởng trực tiếp của sông Trà Khúc. Sông Trà Khúc là sông lớn nhất tỉnh, có lượng nước dồi dào nhất so với các sông khác trong tỉnh, bắt nguồn từ vùng núi KonPlong - Kon Tum ở cao độ trung bình từ 1300-1500m.
Sông có dòng nước chảy dữ dội qua các thung lũng, đến hạ lưu nước vẫn chảy rất xiết cho đến khi đổ ra biển tại cửa Cổ Lũy. Sông có độ dài khoảng 135km, trong đó có khoảng 1/3 chiều dài sông chảy qua vùng núi và rừng rậm, có độ cao 200-1.000m, phần còn lại chảy qua vùng đồng bằng, độ dốc bình quân lưu vực 18,5%. Ở thượng nguồn sông có 3 nguồn chính từ các hướng khác nhau cùng hợp nước ở các xã Sơn Trung, Sơn Hải, phía Đông Nam huyện lỵ Sơn Hà và đoạn sông này người ta thường gọi là sông Hải Giá. 

Từ Hải Giá sông chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc đến Thạch Nham (giáp với 3 huyện Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa), một đoạn nữa đến thôn Hưng Nhượng xã Tịnh Đông về sau thì hướng chảy cơ bản là Tây- Đông. 

Diện tích lưu vực khoảng 3.240km2, bao gồm phần đất của các huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa, một phần huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tịnh, Trà Bồng và Tây Trà, có một phần nguồn nhỏ thuộc địa phận tỉnh Kon Tum.

Sông Trà Khúc hay gây ra ngập lụt cho vùng hạ lưu, dòng chảy lũ của sông Trà Khúc là rất lớn không chỉ gây ra ngập lụt cho hạ lưu trong lưu vực mà còn gây ngập lụt cho vùng hạ lưu sông Trà Bồng và sông Vệ.
Do đặc điểm của lưu vực về mùa lũ dòng chảy có vận tốc lớn, lũ tập trung nhanh đổ xuống đồng bằng trong khi đó vùng đồng bằng sông có độ dốc nhỏ, lòng sông thường bị bồi và co hẹp dẫn đến khả năng tiêu thoát lũ kém. Đại bộ phận dòng chảy lũ đến Thạch Nham đã chảy tràn bờ và gây ngập lụt cho toàn bộ hạ lưu sông. Mực nước lũ đo được tại trạm Trà Khúc ứng với các tần suất là:

Bảng mực nước lũ ứng với các tần suất P% tại trạm Trà Khúc.

	Tần suất P%
	Trung bình
	1
	5
	10

	Trạm Trà Khúc (cm)
	665
	873
	827
	800


10. Hải văn:
Chế độ triều vùng biển Quảng Ngãi là chế độ triều hỗn hợp, vừa có nhật triều vừa có bán nhật triều không đều. Riêng sông Trà Bồng chảy ra biển tại vũng Dung Quất  thì chế độ nhật triều và bán nhật triều cân bằng nhau, trung bình mỗi tháng có 1/2 số ngày có chế độ bán nhật triều.

Do tỉnh Quảng Ngãi không có trạm đo mực nước triều vì vậy dùng trạm Quy Nhơn để tính toán cho Quảng Ngãi. Mực nước triều Quảng Ngãi giống tính chất triều của Quy Nhơn, vì vậy trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi cũng dùng số liệu của trạm Quy Nhơn để tính toán.

Mực nước triều tại trạm Quy Nhơn:

	P%
	1
	2
	5
	10
	20
	25

	H đỉnh (cm)
	310
	301
	289
	280
	270
	267


Nguồn: Báo cáo tổng hợp nghiên cứu quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2015.

- Mực nước đỉnh triều trung bình Hđỉnh TB = 260cm

- Mực nước chân triều trung bình Hchân TB = 49cm

- Mực nước chân triều thấp nhất Hchân TB = 27cm

11. Mực nước lũ trong khu vực nghiên cứu.

Tại khu vực nghiên cứu quy hoạch không có trạm đo thủy văn. Để xác định mực nước lũ cho khu vực thiết kế quy hoạch, nhóm nghiên cứu sẽ được xác định theo phương pháp nội suy từ những trạm gần nhất.

Trên cơ sở số liệu đo đạc của trạm thủy văn Trà Khúc và số liệu hải văn của khu vực nghiên cứu, cho thấy độ dốc thủy lực dòng chảy lũ ứng với tần suất 10% trên sông Trà khúc khoảng 0,05%. Theo phương pháp nội suy, mực nước lũ ứng với tần suất 10% tại khu vực nghiên cứu sẽ được tính toán như sau: Tại ranh giới phía Tây khu vực Nghiên cứu 12,3m, ranh giới khu vực phía Đông khu vực nghiên cứu 10,8m.
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2.1.6. Địa chấn.

Theo tài liệu bản đồ địa chấn Việt Nam, khu vực nghiên cứu có nguy cơ động đất cấp 6. Khi thiết kế xây dựng các công trình trong khu vực này cần tính toán đến yếu tố tác động này vào khả năng chịu lực của công trình.

2.2. Điều kiện hiện trạng

2.2.1. Dân số:

Dân số trung bình của khu vực lập quy hoạch khoảng 7522 người, sinh sống trên địa bàn các thôn: Lâm Lộc Bắc, Lâm Lộc Nam, Ngân Giang, Hà Tây, Hà Trung của xã Tịnh Hà và các thôn: Phước Lộc Đông, Bình Thọ của xã Tịnh Sơn.
	TT
	Tên xã, thôn
	Số người

	I
	Xã Tịnh Hà
	4295

	1
	Thôn Ngân Giang
	342

	2
	Thôn Hà Trung
	245

	3
	Thôn Lâm Lộc Nam
	1816

	4
	Thôn Lâm Lộc Bắc
	978

	5
	Thôn Hà Tây
	914

	II
	Xã Tịnh Sơn
	3227

	1
	Thôn Bình Thọ
	1201

	2
	Thôn Phước Lộc Đông
	2026

	 
	Tổng cộng
	7522


Theo báo cáo của UBND xã Tịnh Hà & UBND xã Tịnh Sơn (tháng 12/2012).
2.2.2. Tình hình sử dụng đất:

	TT
	Hạng mục
	Diện tích
(ha)
	Tỉ lệ (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	896,65
	 

	A
	Diện tích đất xây dựng đô thị
	235,53
	 

	I
	Đất dân dụng
	168,09
	100,00

	1
	Đất công trình dịch vụ đô thị
	0,98
	0,58

	2
	Đất ở
	152,51
	90,73

	3
	Đất cây xanh, vườn hoa
	0,00
	0,00

	4
	Đất giao thông, quảng trường
	14,60
	8,69

	II
	Đất khác trong khu dân dụng
	0,00
	 

	1
	Đất công trình dịch vụ ngoài phạm vi đô thị 
	0,00
	 

	2
	Đất cây xanh sinh thái, cảnh quan
	0,00
	 

	III
	Đất ngoài dân dụng
	67,44
	 

	1
	Đất ga đường sắt điện khí hóa
	0,00
	 

	2
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	0,00
	 

	3
	Đất nghĩa trang nghĩa địa
	61,14
	 

	4
	Đất giao thông đối ngoại
	6,30
	 

	B
	Đất khác
	661,12
	 

	1
	Đất sông suối, mặt nước
	34,18
	 

	2
	Đất đồi núi
	65,70
	 

	3
	Đất nông nghiệp
	534,53
	 

	4
	Đất khai thác vật liệu xây dựng
	26,71
	 


2.2.3. Cơ sở kinh tế kỹ thuật:

a. Cơ cấu kinh tế: Địa bàn khu vực lập quy hoạch kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, các ngành kinh tế khác chậm phát triển. Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo mà trọng điểm là trồng trọt và chăn nuôi. ở đây ngành trồng trọt chủ yếu trồng các loại cây trồng chính hàng năm như cây lúa, ngô, sắn,...các loại cây rau, đậu,... Về chăn nuôi, ở đây theo phương thức hộ gia đình, chủ yếu là chăn nuôi bò, heo và gia cầm.

b. Công nghiệp, TTCN: Công nghiệp nhìn chung chưa phát triển, chủ yếu là các cơ sở sản xuất công nghiệp cá thể, sản xuất VLXD, máy móc nông cụ, xay sát, sản xuất chế biến nông sản, thực phẩm.
c. Thương mại dịch vụ: Mạng lưới thương mại dịch vụ chủ yếu là buôn bán nhỏ. Chợ nằm trên địa bàn thuận lợi về giao thông. Việc phát triển ngành thương mại, dịch vụ tương đối, ổn định, có gia tăng, mở rộng hơn so với các năm trước, mặt hàng phong phú bảo đảm phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp và tiêu dùng của nhân dân, mặc dù tốc độ còn chậm. 

2.2.4. Tình hình xây dựng nhà ở & cơ sở hạ tầng xã hội

Trong phạm vi khu vực lập quy hoạch, chỉ có duy nhất trường tiểu học Tịnh Hà 1, diện tích đất khoảng 4000m2.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.2.5. Tình hình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật:
12. Giao thông: Hiện trên địa bàn khu vực nghiên cứu có 01 tuyến tỉnh lộ, 02 tuyến đường liên huyện và các tuyến đường trục xã, thị trấn.

a. Giao thông đối ngoại:
	- Quốc lộ 24B chạy qua địa bàn khu trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh dài 2,9km. Đây là tuyến đường giao thương chính của huyện với các huyện lân cận và thành phố Quảng Ngãi. Nền đường rộng 7-8m, mặt nhựa 5-6m, chất lượng còn tương đối đảm bảo. 
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Quốc lộ 24B


- Huyện lộ:

+ Đường huyện 524: Bắt đầu từ QL 24B (Cầu Kiến) đi huyện Trà Bồng, nền rộng 5-5,5m, mặt rộng 3,5m rải nhựa.

+ Đường huyện 532: kết nối với đường huyện 524 (phía Bắc Tịnh Hà), đi huyện Trà Bồng, nền rộng 5-5,5m, mặt rộng 3,5m rải nhựa.

b. Giao thông nội bộ:
- Đường nông thôn: Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn đã từng bước được đầu tư, nâng cấp, cải tạo.

- Đường nội đồng: cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên tỷ lệ cứng hóa hệ thống giao thông nội đồng còn thấp, nhiều tuyến mặt cắt đường nhỏ, chưa phù hợp với phát triển sản xuất hàng hóa trong tình hình mới.

c. Giao thông tĩnh: Tại khu vực lập quy hoạch hiện không có bến xe ô tô.

d. Đánh giá chung: 
- Khu vực hiện không có nhiều tuyến giao thông đối ngoại cấp vùng đi qua, hạn chế trong thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Hệ thống giao thông đối nội khu vực quy hoạch còn tương đối đơn giản, mặt đường nhỏ, chất lượng đã xuống cấp, tốn kém trong việc đầu tư cải tạo, xây dựng mới khi đô thị phát triển. 
- Hệ thống giao thông nông thôn tuy đã được đầu tư nâng câp tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề như chất lượng, quy mô công trình giao thông thấp so với yêu cầu sử dụng, chưa có sự đầu tư, quy hoạch, xây dựng đồng bộ. 
- Theo đinh hướng quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi, trong tương lai, khu vực sẽ có tuyến đường cao tốc đi qua, là một trong những thuận lợi cải thiện tình hình phát triển khu vực này.


[image: image6]
13. Hiện trạng san nền, thoát nước mưa.

a. Nền và giải pháp phòng chống lũ:
Nền địa hình các khu dân cư trong khu vực nghiên cứu có cao độ dao động từ 9,5 ( 17,0m, có hướng dốc dần từ Tây Bắc về Đông Nam. Khu vực cao nhất là thôn Bình Thọ, có cao độ cao nhất khoảng 17,0m; khu vực thấp nhất là khu vực trường tiểu học Tịnh Hà 1 khoảng 9,5m. 
Các khu dân cư hiện hữu trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch được xây dựng phân tán thành nhiều cụm nhỏ, phân bố đều khắp trên địa bàn. Các khu vực này đều là các khu đất cao của hai xã Tịnh Sơn và Tịnh Hà, cao độ nền các khu này cao hơn cao độ nền ruộng xung quanh từ 0,7(1,5m. Mật độ xây dựng của các khu dân cư này thấp, phần lớn là nhà xây 1 tầng.

Nền các khu vực đất nông nghiệp có cao độ nền từ 7,5 ÷ 13,0m, nền khu vực đất bãi sông Trà Khúc có cao độ nền thấp từ 3÷ 5m. Đây là những khu vực hàng năm thường bị ngập do lũ sông Trà Khúc.
Khu vực nghiên cứu vẫn bị đe dọa bởi nước lũ sông Trà Khúc, do cao độ địa hình trong khu vực nghiên cứu còn nhiều chỗ hiện đang thấp hơn cao độ mực nước lũ thiết kế cho khu vực này (hiện nay mực nước lũ thiết kế cho khu vực này là P=10%). Theo mô hình thủy lực lũ tần suất P=10% trên lưu vực sông Trà Khúc cho thấy: khu vực phía Đông  Nam xã Tịnh Sơn và khu vực phía Tây Nam và Đông xã Tịnh Hà vẫn bị ngập lũ với độ sâu trung bình từ 1÷2m.
Giải pháp phòng chống lũ cho khu vực nghiên cứu hiện nay đang thực hiện là phòng chống lũ sớm, lũ muộn, lũ tiểu mãn nhằm đảm bảo sản xuất 2 vụ đông xuân và hè thu. Đối với lũ chính vụ giải pháp phòng chống lũ là né tránh, thích nghi và chung sống với lũ. 
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Sơ đồ đánh giá ngập lụt tương ứng tần suất 10%.  

b. Thoát nước mưa, thủy lợi: Hiện nay trong khu vực nghiên cứu quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước mưa một phần tự thấm, phần còn lại theo địa hình tự nhiên chảy ra các khu vực thấp trũng sau đó theo hệ thống kênh mương thủy lợi thoát ra sông Trà Khúc. Trong khu vực nghiên cứu có hệ thống kênh tưới Thạch Nham (kênh B6, B68) lấy nước từ kênh Thạch Nham về tưới cho khu vực nghiên cứu và các xã lân cận.
14. Hiện trạng cấp nước:

a. Hiện trạng hệ thống cấp nước hai xã Tịnh Hà - Tịnh Sơn: Hiện tại khu vực chưa chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung. Người dân chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt từ các giếng khoan, giếng đào mạch nông từ 3-10 m. Chất lượng nước giếng ở khu vực phía nam tiếp giáp sông Trà Khúc tương đối tốt và được bổ cập trực tiếp từ sông Trà. ở khu vực phía nam xã tầng chưa nước sâu hơn và thay đổi lớn theo mùa cho nên khu vực này rất khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh để phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. 

b. Khái quát hiện trạng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi: Hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi được hình thành từ năm 1963, qua nhiều thời kỳ phát triển và cải tạo mở rộng đến nay công suất khai thác thực tế đạt 16.000 m3 /ngày; Nguồn nước thô khai thác là nguồn nước ngầm, các giếng khoan nằm ven sông Trà Khúc(phía Đông và phía Tây cầu Trà Khúc 1), phía Nam nằm dọc hai bên đường Hai Bà Trưng và phía Bắc dưới cầu Trà Khúc 2; Công trình cấp nước sạch: có 3 trạm cấp nước chính với tổng công suất thiết kế là 20.000 m3/ngày; công suất khai thác hiện nay khoảng 16.000 m3 /ngày, trong đó nhà máy nước thị xã cũ là 6.000 m3/ngày; nhà máy nước đầu cầu Trà Khúc 1 là 10.000 m3/ngày; Trạm cấp nước Sơn Tịnh là 4.000 m3/ngày; Mạng lưới cấp nước cũng đã mở rộng lên phía bắc thông qua tuyến ống D300 cung cấp cho khu công nghiệp Tịnh Phong và một phần thị trấn Sơn Tịnh hiện hữu.
15. Hiện trạng cấp điện:
Hiện tại lưới điện huyện Sơn Tịnh đang vận hành ở hai cấp điện áp 15,22KV. Lưới 15KV được cấp điện từ trạm trung gian Sơn Tịnh (2x5600)KVA với xuất tuyến 872, lưới 22KV được cấp điện từ các xuất tuyến 472,474, 476 trạm 110KV Tịnh Phong và các xuất tuyến 472, 474 trung gian Sơn Tịnh.
Nhận xét: Trong những năm qua, Điện lực TP. Quảng Ngãi đã thực hiện chuyển đổi điện áp lên  vận hành 22KV, nhờ đó đã góp phần giảm tổn thất điện năng và ngày càng hoàn thiện lưới điện theo đúng quy hoạch. Các trạm biến áp phân phối phù hợp với mật độ phụ tải trên địa bàn.

16. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

- Khu vực nghiên cứu quy hoạch chung trung tâm thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh chưa có hệ thống thoát nước. Nước thải sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại đây chủ yếu là tự thấm. Nước mưa và nước thải một phần tự thấm, một phần chảy tràn xuống các khu vực trũng, vào các rãnh, mương xây, thoát tự nhiên vào các kênh, mương nội đồng đổ ra sông, suối …

- Chất thải rắn sinh hoạt do các hộ dân tự giải quyết bằng cách đốt, ủ chôn lấp trong vườn nhà. Nhà vệ sinh thường dùng của nhân dân là tự hoại đối với các gia đình sống ở các trục đường chính và khu dân cư  tập trung, còn lại là hình thức hố đào đối với các gia đình sống phân tán, kiểu nhà vườn.
- Nghĩa trang: sử dụng các nghĩa trang rải rác trong các thôn, xã và nghĩa trang Gò Nghĩa, đồi Rừng Động.

* Nhận xét chung: trong khu vực thiết kế chưa có hệ thống thoát nước, chưa có tổ chức thu gom và xử lý CTR, nhưng do đất đai rộng, dân cư thưa thớt, không có các hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm, nên môi trường khu vực thiết kế còn trong sạch, chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Tuy nhiên việc xả nước thải, rác thải, thiếu sự quản lý nghĩa trang nếu được quan tâm giải quyết sẽ tạo điều kiện tốt cho việc phát triển bền vững của khu vực thiết kế và các vùng xung quanh.
17. Hệ thống thông tin liên lạc

a. Tình hình chung:
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung, huyện Sơn Tịnh nói riêng có nhiều thành phần kinh tế đầu tư xây dựng hệ thống thông tin liên lạc trong đó có VNPT và Viettel là hai nhà khai thác chính.

- Cơ sở hạ tầng chủ yếu do VNPT xây dựng và quản lý, công ty Viễn thông quân đội Vietel cũng đã đầu tư xây dựng hạ tầng riêng. Các nhà cung cấp khác thuê lại hạ tầng viễn thông của VNPT 

- Dịch vụ truyền hình được cung cấp quảng bá, miễn phí từ Đài truyền hình Việt Nam; Đài truyền hình Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận

b. Hạ tầng hệ thống thông tin liên lạc:

* Mạng chuyển mạch: Mạng chuyển mạch khu vực nghiên cứu thiết kế nằm trong hệ thống chuyển mạch điều khiển Neax 61E (Host) đặt tại Tp. Quảng Ngãi. Hệ thống này bao gồm: 41 trạm vệ tinh. Trong đó cấp và xử lý tín hiệu trực tiếp cho khu vực nghiên cứu là trạm vệ tinh (RLU) Tịnh Hà ~ 2.000 lines và một phần từ trạm Sơn Tịnh ~5.000 lines; và điểm truy nhập nhỏ đặt tại xã Tịnh Sơn với dung lượng lắp đặt khoảng 152 lines.
* Mạng truyền dẫn: Mạng truyền dẫn chủ yếu sử dụng công nghệ SDH, cáp sợi quang từ 8-32E1, kết nối các  điểm chuyển mạch với nhau. Với 2 tuyến chính sau:

- Host Tp. Quảng Ngãi- Sơn Tịnh: 32 E1.

- Sơn Tịnh - Tịnh Hà: 8E1
* Mạng ngoại vi: Các nhà cung cấp dịch vụ đã xây dựng mạng ngoại vi đáp ứng được nhu cầu cho người dân. Tuy nhiên,cáp tín hiệu, hộp cáp, chủ yếu là cáp treo trên cột điện lực nên tín hiệu không đảm bảo và gây mất mỹ quan.
* Mạng di động: Các nhà cung cấp dịch vụ đã bổ sung một số trạm thu phát tín hiệu tại những khu vực đông dân cư và lắp đặt công nghệ mới (3G) đảm bảo tín hiệu tốt phục vụ cho người dân trong khu vực nghiên cứu và lân cận.
2.2.6. Hiện trạng môi trường

18. Hiện trạng môi trường đất

Đất đai ở huyện Sơn Tịnh tương đối đa dạng, thuộc nhiều loại hình khác nhau nhưng có thể phân làm hai nhóm chính: 1) Đồng đất ven sông Trà, nhờ có nước và phù sa nên phì nhiêu màu mỡ hơn; 2) Đồng đất phía tây bắc huyện chủ yếu là đất cát, bạc màu, khô cằn, chỉ làm được lúa gieo 1 vụ/năm và trồng mì.

a. Nhóm đất cát biển: Được phân bố dọc bờ sông Trà Khúc và khu vực ven biển. Đây là nhóm đất cát biển có diện tích khá lớn trong khu vực, nhóm đất này có đặc tính xấu điển hình là thành phần cơ giới chủ yếu là cát, không có kết cấu, giữ nước giữ phân kém. Các tính chất nông hóa học đều kém, hàm lượng chất dinh dưỡng ở mức nghèo và rất nghèo, dung tích hấp thu thấp, thường xuyên khô hạn.

b. Đất phù sa: Phân bố phổ biến của huyện Sơn Tịnh, được tạo thành chủ yếu do quá trình lắng đọng phù sa của dòng sông Trà Khúc.

	Qua sơ đồ bên cho thấy đất có phản ứng trung tính, độ no, bazo khá, hàm lượng OC% trung bình, P2O5% trung bình thấp, P2O5 dễ tiêu và K2O trao đổi rất nghèo. Loại đất này có thể trồng mía, ngô, đậu đỗ nhưng phải tốn nhiều phân bón và nước.

(Sơ đồ phân tích mẫu đất phù sa trung tính huyện Sơn Tịnh)
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c. Đất Glây: Thường gặp ở địa hình trũng trong khu vực, đất có hàm lượng mùn cao, ít chua, thành phần cơ giới trung bình, lân tổng số, dễ tiêu rất nghèo, kali trao đổi thấp. Một số đắt Glây chua cần phải dùng vôi để cải tạo độ chua của đất.

d. Đất xám: Đây là nhóm đất có tỷ lệ diện tích lớn nhất so với các nhóm đất khác, đất xám được phân bố ở nhiều dạng địa hình khác nhau từ đồng bằng ven biển, các thềm phù sa cổ bằng phẳng hay lượn sóng đến địa hình núi cao, dốc…

	
Đất xám có tầng loang lổ nông có thành phần cơ giới nhẹ ở tầng mặt và tăng dần theo chiều sâu. Đất nghèo dinh dưỡng khả năng hấp thu thấp.


(Sơ đồ phân tích mẫu đất xám có tầng loang lổ khu vực huyện Sơn Tịnh)
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e. Đất đỏ: Được hình thành từ đá kiềm hoặc trung tính, có quá trình phong hóa mạnh, tích lũy sắt và nhôm tương đối, kiềm và kiềm thổ bị rửa trôi khá triệt để

* Xu thế diễn bến môi trường đất khi không thực hiện quy hoạch

Hiện nay trong khu vực tuy diễn ra không mạnh nhưng một số nới vẫn xuất hiện tình trạng xói lở ở khu vực sông Trà Khúc và ven bờ biển, một số khu vực núi cao có hiện tượng trượt trôi và mài mòn đất đá nên sẽ bị ảnh hưởng đến đời sống của người dân và ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông cũng như thoát nước trong vùng…

Nhìn chung đất trong khu vực nghiên cứu là loại đất trung bình kém, đất có chất lượng tốt không nhiều. Các loại đất có chất lượng kém, có hạn chế về hàm lượng các chất dinh dưỡng thấp, thành phần cơ giới bị thô, bị nhiễm mặn, đá lẫn và tầng mỏng vì vậy nếu không được thực hiện quy hoạch thì đất có thể sẽ bị sử dụng sai mục đích…

19. Hiện trạng môi trường không khí

Hiện nay môi trường không khí chung trong toàn vùng đang có dấu hiệu suy giảm, đặc biệt là hàm lượng bụi do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Với sự phát triển dân số, tăng trưởng kinh tế càng cao, nhu cầu sử dụng các xe cơ giới cũng tăng cao làm gia tăng mật độ xe cộ. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ô nhiễm bụi, ô nhiễm không khí. Vào thời điểm các đợt cuối năm, do thời tiết mát hơn, mưa bão nên chất lượng không khí tương đối sạch hơn. Tuy nhiên hàm lượng bụi tại một số điểm vẫn vượt hơn so với tiêu chuẩn cho phép.

Bảng: Chỉ tiêu quan trắc hiện trạng hàm lượng bụi có trong môi trường không khí khu vực huyện Sơn Tịnh

	TT
	Vị trí quan trắc
	Ký hiệu
	Đợt 1
	Đợt 2

	1
	Thị trấn Sơn Tịnh
	KK1
	
	0,33

	2
	Mỹ Khê – Trà Khúc
	KK3
	0,34
	0,34

	TCVN 5937-1995
	
	0,3
	0,3


Nguồn: Quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Quảng Ngãi năm 2010-2020

	Qua thông số quan trắc có trong bảng phân tích chất lượng môi trường không khí trên cho thấy ở tất cả các điểm quan trắc đều đang bị ô nhiễm bụi nhe. Vấn đề ô nhiễm bụi là vấn đề chung tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp lớn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để cải 

thiện môi trường không khí trong những năm sắp tới cần phải có những chính sách cụ thể và sự kiên quyết thực hiện nhằm nâng cao chất lượng môi trường không khí trong tương lai.
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	Sơ đồ phân tích hàm lượng bụi có trong môi trường không khí khu vực nhay cảm huyện Sơn Tịnh


20. Hiện trạng môi trường sinh thái

* Hệ thực vật:

 Hệ thực vật có trong huyện Sơn Tịnh đa dạng và phong phú, trong đó có nhiều loài quý hiếm như phong ba (bạc biển): chiếc bàng là loài quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng; me biển là loài đặc hữu của Việt Nam phát hiện thấy ở Quảng Ngãi; Các loài cây cảnh quý như mai đỏ, hoa nhài, đơn đỏ… Các loài thực vật trong khu vực được phân bố chủ yếu trong một số kiểu sinh thái như sau:

- Hệ sinh cây trồng khu dân cư: Bao gồm các loài cây trồng và các loài cây dại. Khu vực ven biển có thể kể đến các loại phi lao, bạch đàn, cỏ chân vịt, cỏ chỉ. Khu vực xung quanh các làng xóm có dừa, đào lộn hột, tre gai, cây óp, cây bộp. Trong khu dân cư có nhiều cây trứng cá, cây me, dứa sợi… ở các khu vực đồng ruộng có trồng nhiều rau màu và các loại cây ăn quả như chuối, đu đủ, roi, hẹ, giềng, gừng…

- Hệ sinh thái thực vật thủy sinh, đầm hồ, sông rạch: Tại các khu vực ven sông, đồng ruộng, kênh rạch, đầm hồ trong khu vực huyện Sơn Tịnh, ngoài những cây sú, vẹt, đước nước lợ còn có nhiều cỏ cói, củ năng, rau lưỡi mác. Trong các khu vực nước ngọt có các loài cây như: rau dừa nước, rong mái chèo, tảo lam và một số loài bèo như bèo Nhật Bản, bèo cái…

* Hệ động vật trên cạn

Hệ động vật tại thị trấn Sơn Tịnh có số lượng các loài cũng như số lượng cá thể trong một loài là không lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện tự nhiên của khu vực này rất khắc nghiệt mà đặc biệt là do thảm thực vật tương đối thưa thớt. Sự phân bố của các loài không đều, chủ yếu tập trung ở những nơi có thảm thực vật đa dạng và có nguồn thức ăn dồi dào. Số lượng loài tập trung nhiều nhất ở các dãy núi sót với khoảng 70 loài. Tại các bãi cát, do thảm thực vật thưa thớt và điều kiện khí hậu nóng và khô, nguồn thức ăn khan hiếm nên chỉ tập trung rất ít loài động vật sinh sống

21. Hiện trạng môi trường nước
* Nước mặt: Trong khu vực nghiên cứu có con sông chính đó là sông Trà Khúc. Đây là dòng sông có nhiệm vụ cung cấp nước ngọt cho khu vực. Sông Trà Khúc với độ dốc lớn và lưu lượng dòng chảy cao, có khả năng gây xói mòn lớn, đặc biệt vào mùa mưa, kéo theo một lượng lớn phù sa vào nước sông. Theo số liệu đo đạc thì lượng phù sa trong sông Trà Khúc cao hơn rất nhiều so với các dòng sông khác trong khu vực và tập trung chủ yếu vào các tháng mùa mưa, còn trong các tháng mùa khô thì không đáng kể.

Bảng: Chỉ tiêu chất lượng nước sông Trà Khúc

	TT
	Thông số
	Sông Trà Khúc
	TCVN 5942-1995 (B)

	
	
	NM4
	NM5
	NM6
	

	1
	SS
	625
	638
	629
	80

	2
	COD
	266
	187
	179
	35

	3
	BOD5
	126
	138
	135
	25

	4
	Dầu
	0.64
	0.48
	0.03
	0.3


Nguồn: Hiện trạng môi trường nước mặt tỉnh Quảng Ngãi

	- Chỉ tiêu SS tăng đột biến so với các năm trước, vượt TCCP từ 7,8-7,9 lần

- Chỉ tiêu COD ngày càng gia tăng vượt TCCP từ 5-7,6 lần.

- Chỉ tiêu BOD đang ngày càng bị ô nhiễm, qua bảng trên cho thấy chỉ tiêu BOD vượt từ 5 đến 5,5 lần TCCP. 
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Nước ngầm

Nước ngầm là nguồn nước quan trọng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như: sinh hoạt, ăn uống, sản xuất và tưới tiêu phục vụ nông nghiệp.

Bảng: Chỉ tiêu chất lượng nước ngầm tại một số điểm trong khu vực huyện Sơn Tịnh

	TT
	Điểm quan trắc
	Ký hiệu mẫu
	Chỉ tiêu phân tích

	
	
	
	COD (mg/l)
	Coliform (MNP/100ml)

	1
	Thị trấn Sơn Tịnh
	NN2
	15.2
	110

	2
	Làng nghề Sơn Tịnh
	NN3
	22.2
	26

	
	TCVN 5944-1995
	
	4
	3


Nguồn: Hiện trạng môi trường nước mặt tỉnh Quảng Ngãi
	- Chỉ tiêu COD ở tất cả các điểm quan trắc đều đang bị ô nhiễm khoảng từ 4 đến 5,5, lần TCCP. Cao nhất là khu vực làng nghề Sơn Tịnh gấp 5,5 lần TCCP và thấp nhất là khu vực thị trấn Sơn Tịnh nhưng vẫn vượt ngưỡng TCCP.

-  Mức độ ô nhiễm vi sinh: Hàm lượng coliform mùa mưa lớn hơn mùa khô. Hiện nay các điểm quan trắc trong khu vực đều đang bị ô nhiễm coliform. Đây là vấn đề cần quan tâm bởi tất cả các điểm quan trắc đều đang được sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 
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	Hình: Sơ đồ phần tích chất lượng nước ngầm tại một số điểm nhạy cảm của huyện Sơn Tịnh


2.3. Đánh giá chung 
- Là địa bàn dân cư sinh sống tập trung lâu đời, xã Tịnh Hà, Tịnh Sơn có hệ thống hạ tầng xã hội phục vụ dân sinh khá tốt, mạng lưới trường học và trạm y tế tương đối đều khắp, xây dựng khang trang có cơ sở vật chất khá tốt .

- Điều kiện tự nhiên và quỹ đất xây dựng có điều kiện cho việc phát triển đô thị.

- Liên hệ thuận tiện với các xã trong huyện và các huyện khác trong tỉnh thông qua các tuyến giao thông đối ngoại (TL623) làm tiền đề cho việc đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, mở rộng giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội và KHKT cho huyện Sơn Tịnh nói chung và thị trấn huyện lỵ mới Sơn Tịnh sau này nói riêng. 
- Nguồn VLXD dồi dào, có cơ hội tốt để phát triển nguồn nhân lực, môi trường gần sông, cảnh quan thoáng đãng.
- Cơ sở kinh tế - kỹ thuật bước đầu có điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển các khu chức năng của một thị trấn huyện lỵ. Tuy nhiên hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội ở khu vực lập quy hoạch chưa phát triển.

Qua đánh giá tổng hợp trên có thể nhận định như sau: Thực chất việc hình thành và phát triển thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh là quá trình đô thị hoá một khu dân cư nông thôn tập trung. Vì vậy, tính hợp lý mà quy hoạch đưa ra là: phân kỳ đầu tư rõ ràng, xác định từng khu vực sẽ được đầu tư theo mức độ và nhu cầu khác nhau theo từng giai đoạn phát triển.
3. CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

3.1. Luận chứng các cơ sở hình thành, phát triển thị trấn
3.1.1. Các quan hệ liên vùng hình thành và phát triển :

Khi KKT Dung Quất & thành phố Quảng Ngãi được mở rộng, phần còn lại của huyện Sơn Tịnh sẽ là một huyện mới tách, chưa có đô thị trung tâm cấp huyện, toàn huyện sẽ còn 10 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã do vậy việc xây dựng và phát triển điểm đô thị làm hạt nhân phát triển thúc đẩy sản xuất nông - lâm nghiệp cho toàn huyện là nhu cầu cấp thiết và phù hợp với định hướng chung về phát triển hệ thống đô thị tỉnh Quảng Ngãi. Lựa chọn xây dựng thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh tại khu vực tiếp giáp giữa Tịnh Hà & Tịnh Sơn (phía Tây đường cao tốc) sẽ thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế, gắn kết chặt chẽ các điểm dân cư khác trong huyện nhờ tuyến giao thông QL24B thuận lợi, tuyến đường cao tốc Bắc - Nam và trong tương lai còn có thêm nhà ga đường sắt điện khí hóa được xây dựng sẽ là những cơ sở tiền đề quan trọng để phát triển đô thị.
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3.1.2. Tính chất:

- Là thị trấn huyện lỵ mới của huyện Sơn Tịnh. Là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và KHKT của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
- Là đầu mối giao thông trên tuyến đường sắt điện khí hóa Bắc - Nam.
3.1.3. Cơ sở kinh tế - kỹ thuật và quy mô dân số:





22. Các ngành kinh tế chủ yếu tạo động lực phát triển thị trấn:

a. Các cơ quan không thuộc thị trấn (công trình phục vụ ngoài phạm vi đô thị): 
Đây là thành tố quan trọng của một đô thị có chức năng hành chính, động lực quan trọng để xây dựng và hình thành thị trấn huyện lỵ. Đầu tư xây dựng các cơ quan quản lý hành chính kinh tế - xã hội và phục vụ cấp huyện như: Ủy ban nhân dân huyện, Huyện uỷ, các công trình thuộc khối nội chính, đoàn thể (toà án, viện kiểm soát huyện, huyện đoàn, huyện hội phụ nữ vv….), các công trình thuộc khối kinh tế - tài chính phục vụ huyện (ngân hàng huyện, tài chính huyện, chi cục thuế vv…); Trường dạy nghề, bệnh viện huyện. Số lượng cán bộ (lao động cơ bản) dao động trong khoảng 1000 người.
b. Công nghiệp, xây dựng: 
Thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh là trung tâm của huyện Sơn Tịnh, trong tương lai thị trấn sẽ phát triển nhanh. Ngành xây dựng sẽ phải đảm nhiệm việc xây dựng công nghiệp và các công trình dân dụng của thị trấn. Lao động trong các cơ sở TTCN, hoạt động công nghiệp tại địa phương. Dự kiến cần có khoảng 2000 lao động (lao động cơ bản).
c. Thương mại - dịch vụ, phân phối lưu thông: 
Dự kiến xây dựng ga chính trên tuyến đường sắt điện khí hóa Bắc - Nam, xây dựng, phát triển trung tâm tiếp vận, hậu cần, dịch vụ tổng hợp phục vụ ga đường sắt. 
Dự kiến xây dựng trung tâm thương nghiệp huyện, bố trí khu chợ đầu mối, các cửa hàng công nghệ phẩm, các cửa hàng chuyên bán lương thực, nông sản, kim khí điện máy, vật liệu xây dựng, bến xe khách, nhà khách và các dịch vụ nhỏ tại trung tâm thị trấn. Xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp nhu cầu hàng ngày của thị trấn huyện lỵ phân tán trong các nhóm ở, thuận tiện cho sinh hoạt. Số lượng lao động phục vụ trong khoảng 8000 người.
d. Nông nghiệp: 
Lực lượng lao động nông nghiệp của thị trấn tập trung phát triển trồng cây ăn quả, rau sạch, chăn nuôi phục vụ thành phố. Thực hiện chủ trương phát triển vườn, cải tạo vườn tạp thành vườn chuyên canh phát triển kinh tế hộ gia đình, đảm bảo sự phát triển ổn định trong quá trình đô thị hoá.
23. Quy mô dân số:

Bảng tính số lượng & thành phần lao động cơ bản

	TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Quy mô đến 2030

	1
	Lao động làm việc tại các cơ quan phục vụ ngoài phạm vi thị trấn
	Lao động
	665

	2
	Lao động làm việc tại TT. y tế, trường PTTH huyện
	Lao động
	385

	3
	Lao động công nghiệp + xây dựng + TT công nghiệp
	Lao động
	2.000

	
	Tổng số
	Lao động
	3.050


b/ Tính toán quy mô dân số:

Thị trấn Sơn Tịnh được phát triển từ điểm dân cư nông thôn tập trung. Hiện trạng dân số khu vực quy hoạch khoảng: 7650 người. Dự báo dân số thị trấn theo 2 phương pháp: 
	* Phương pháp toán học với hàm tổng quát:

P = Po (1 + ()n + Pm  + Pu, Trong đó:

- P: Dân số năm dự báo, năm n

- Po: Dân số năm gốc, năm 2010

- (: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

- n: số năm dự báo

- Pm: dân số tăng cơ học đột biến do nhu cầu lao động.

- Pu: dân số đô thị hoá lân cận nhập vào đô thị


	* Phương pháp tổng lượng lao động

- Thành phần cơ bản:

+ Đợt đầu 22%

+ Dài hạn 12%

- Thành phần phục vụ: 

+ Đợt đầu 20%; 

+ Dài hạn 31%

- Thành phần lệ thuộc 57%




c/ Tóm tắt kết quả dự báo dân số: 
Bảng tính các thành phần lao động & tổng quy mô dân số theo phương pháp cân bằng lao động trên địa bàn.

	TT
	Hạng mục
	Tỷ lệ
	Quy mô

	1
	Lao động cơ bản
	12
	3.050

	2
	Lao động phục vụ
	31
	7.879

	3
	Thành phần phụ thuộc
	57
	14.488

	 
	Tổng cộng
	100
	25.417


3.1.4. Dự báo, cân bằng lao động

	TT
	Hạng mục
	Dự báo

	
	
	Năm 2020
	Năm 2030

	I
	Tổng dân số thị trấn (*)
	15.000
	25.000

	II
	Dân số trong tuổi lao động
	8.340
	13.350

	 
	Tỷ lệ % so với dân số
	55,6
	53,4

	III
	Lao động làm việc trong các ngành kinh tế
	4.637
	10.929

	 
	Tỷ lệ % so với dân số trong tuổi lao động
	85
	81,8

	a
	Khu vực I (nông lâm nghiêp)
	1623
	1661

	
	Tỷ lệ % so với lao động làm việc
	35
	15,2

	b
	Khu vực II (CN TTCN + XD)
	1855
	5246

	
	Tỷ lệ % so với lao động làm việc
	40
	48

	c
	Thương mại - dịch vụ
	1159
	4022

	 
	Tỷ lệ % so với lao động làm việc
	25
	36,8

	IV
	Dân số trong tuổi đi học
	3300
	5000

	 
	Tỷ lệ % so với tổng dân số
	22
	20

	V
	Dân số trong độ tuổi không có khả
	375
	694

	 
	năng tham gia lao động (tàn tật, mất sức…
	 
	 

	 
	Tỷ lệ % so với dân số trong độ tuổi lao động
	4,5
	5,2

	VI
	Chưa có việc làm + thiếu việc làm
	209
	401

	 
	Tỷ lệ % so với dân số trong độ tuổi lao động
	2,5
	3


3.1.5. Quy mô đất đai
Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 4448:1987 (hướng dẫn lập QHXD thị trấn huyện lỵ), QCXDVN 01:2008, có thể xác định quy mô đất xây dựng của thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh vào khoảng 400 - 500 ha. Nhu cầu đất xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới (gồm cả phần dự trữ phát triển) dự kiến khoảng 600 ha.
Bảng chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	I
	Loại đô thị
	
	V

	II
	Quy mô đô thị
	
	

	1
	Diện tích đất tự nhiên toàn đô thị
	Ha
	750-1000

	2
	Quy mô dân số
	Người
	23.000 - 25.000

	3
	Quy mô đất xây dựng đô thị
	Ha
	500 - 650

	III
	Chỉ tiêu các loại đất
	
	

	1
	Đất xây dựng đô thị
	m2/người
	180 - 200

	2
	Đất dân dụng
	m2/người
	≥ 100

	3
	Đất công trình công cộng
	m2/người
	≥ 3

	4
	Đất cây xanh
	m2/người
	≥ 5

	5
	Đất giao thông
	m2/người
	≥ 15

	IV
	Chỉ tiêu hạ tầng xã hội
	
	

	1
	Mẫu giáo
	Chỗ/1000 dân
	50

	2
	Tiểu học
	Chỗ/1000 dân
	65

	3
	Trung học cơ sở
	Chỗ/1000 dân
	55

	4
	Trung học phổ thông
	Chỗ/1000 dân
	40

	5
	Y tế
	Trạm
	1

	V
	Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
	
	

	1
	Cấp điện
	Kwh/người/năm
	1000

	2
	Cấp nước
	Lít/người/ng.đ
	100

	3
	Tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt
	% cấp nước 
	≥ 80

	4
	Mật độ đường cống thoát nước chính
	Km/km2
	≥ 3

	5
	Lượng chất thải rắn phát sinh
	Kg/người/ngày
	0,8

	6
	Mật độ mạng lưới đường giao thông
	Km/km2
	6-8

	7
	Tỷ lệ đất giao thông
	%
	18-25


4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

4.1. Định hướng phát triển không gian đô thị

4.1.1. Ý tưởng quy hoạch:

Phát triển hoàn toàn về phía Tây đường cao tốc Bắc - Nam, về lâu dài có thể tiếp tục mở rộng hơn nữa sang địa phận xã Tịnh Sơn, Tịnh Bình.
- Đảm bảo kết nối với khu vực phía Bắc của thành phố Quảng Ngãi (mở rộng) theo quy hoạch chung được duyệt.

- Phát triển hoàn toàn về phía Tây của tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Trong tương lai đô thị có hướng tiếp tục mở rộng về phía Tây xã Tịnh Sơn.

- Tiến hành xây dựng đê bao bảo vệ đô thị không ngập lụt. 

- Đảm bảo sự hoạt động của hệ thống kênh thủy lợi Thạch Nham.

- Các tuyến giao thông đối ngoại chủ yếu theo hướng Bắc - Nam; Đông - Tây.

- Bố cục chính theo hướng Bắc - Nam; hướng Tây Nam - Đông Bắc.

- Trung tâm hành chính quy mô khoảng 50 - 60 ha được bố trí tại khu vực các thôn Lâm Lộc Nam, Hà Tây, Ngân Giang, nằm phía Nam QL 24B (từ cầu Kiến đến cây xăng Gò Mạ), phù hợp với Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH đảng bộ huyện Sơn Tịnh khóa XVII.
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1. Ưu điểm:

- Đảm bảo đủ nhu cầu diện tích đất xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) khoảng 500ha.

- Tiếp cận nhanh chóng với đường cao tốc Bắc - Nam.

- Tiếp cận mặt nước sông Trà.

- Đô thị có thể tiếp tục mở rộng về phía Bắc, phía Tây.

- Việc liên hệ giữa trung tâm huyện và các xã trong huyện không phải giao cắt qua đường cao tốc.

2. Nhược điểm:

- Chuyển đổi một số phần diện tích đất nông nghiệp đang canh tác sang phát triển đô thị.
4.1.2. Hướng phát triển đô thị

Để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, động lực chính phát triển đô thị là xây dựng và phát triển đô thị có chức năng hành chính kết hợp với thương nghiệp - dịch vụ, phân phối lưu thông, CN - TTCN, đầu mối giao thông trên tuyến đường sắt điện khí hóa Bắc - Nam. 

Xét tổng thể, khu vực lập quy hoạch sẽ phát triển dọc theo tuyến QL24B, dọc theo phía Tây tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Trên cơ sở cân đối các giai đoạn phát triển từ nay đến 2030, cụ thể các hướng phát triển đối với thị trấn, như sau:

- Xây dựng mới trung tâm chính trị - hành chính - văn hoá - TDTT huyện Sơn Tịnh, ở về phía Nam tuyến QL24B (từ Cầu Kiến đến cây xăng Gò Mạ) thuộc thôn Lâm Lộc Nam, thôn Hà Tây (xã Tịnh Hà) hiện hữu. Đây là khu vực xây dựng tập trung các cơ quan chính trị, đoàn thể, cơ quan quản lý hành chính, các công trình văn hoá, TDTT phục vụ toàn Huyện. 
- Xây dựng mới tổ hợp ga đường sắt, trung tâm tiếp vận, dịch vụ hậu cần ga đường sắt điện khí hóa Bắc - Nam tại vị trí thôn Lâm Lộc Bắc (xã Tịnh Hà) từ Đồng Ngõ Toản đến Gò Gường Vềnh.
- Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị cho khu vực trung tâm thị trấn (tiếp giáp bờ sông Trà & khu trung tâm hành chính mới).

- Xây dựng từng phần hướng tới đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trấn.

4.1.3. Phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị

24. Khu trung tâm hành chính mới:
Được bố trí ở về phía Nam tuyến QL24B (đoạn từ Cầu Kiến đến cây xăng Gò Mạ) hướng thẳng về phía Nam, tiếp giáp bờ Sông Trà. Có diện tích 60 ha. Bao gồm các công trình & chỉ tiêu quản lý xây dựng chính như sau:
	TT
	Loại đất
	Ký hiệu lô
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	1
	Đất công trình công cộng
	 
	7,91
	13,18

	 
	Trung tâm VH TT
	C5
	2,63
	 

	 
	Các công trình dịch vụ đô thị
	C6
	2,65
	 

	 
	Các công trình dịch vụ đô thị
	C7
	2,63
	 

	2
	Đất cơ quan
	 
	23,78
	39,63

	 
	Công an huyện
	Q 1
	6,07
	 

	 
	Kiểm lâm, Bưu điện huyện
	Q 2
	1,12
	 

	 
	Cơ quan quân sự huyện
	Q 3
	2,97
	 

	 
	Khối cơ quan kỹ thuật phục vụ nông nghiệp, các trung tâm KT-XH, Đài PTTH
	Q 4
	4,61
	 

	 
	Huyện Uỷ, HĐND - UBND huyện
	Q 5
	3,29
	 

	 
	Khối ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm, thuế
	Q 6
	3,06
	 

	 
	Khối cơ quan dân chính - cơ quan tư pháp
	Q 7
	2,66
	 

	3
	Đất hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, văn phòng, ở,…)
	 
	12,94
	21,57

	 
	 
	D d9
	6,93
	 

	 
	 
	D d10
	6,01
	 

	4
	Đất ở mới
	 
	1,98
	3,30

	 
	 
	O m12
	1,98
	 

	5
	Đất cây xanh, công viên, TDTT
	 
	5,09
	8,48

	 
	 
	X 31
	0,77
	 

	 
	 
	X 32
	2,91
	 

	 
	 
	X 34
	0,71
	 

	 
	 
	X 35
	0,70
	 

	6
	Đất giao thông, quảng trường
	 
	8,30
	13,83

	 
	Tổng cộng
	 
	60,00
	100,00


25. Ga đường sắt và trung tâm tiếp vận, hậu cần: Xây dựng mới tổ hợp ga đường sắt, trung tâm tiếp vận, dịch vụ hậu cần ga đường sắt điện khí hóa Bắc - Nam tại vị trí thôn Lâm Lộc Bắc (xã Tịnh Hà) từ Đồng Ngõ Toản đến Gò Gường Vềnh. Có diện tích khoảng 75ha. 

26. Trường dạy nghề: Bố trí trường dạy nghề , quy mô phục vụ 250 học sinh, tại khu vực tiếp cận với trung tâm tiếp vận đường sắt và đường đi huyện Trà Bồng. Có quy mô diện tích 3,93ha.
27. Trường học các cấp: Có tổng diện tích là 10,39ha. Được bố trí trong các đơn vị ở, cả về phía Bắc và phía Nam QL24B.  
28. Các nhóm nhà ở:

Tổng diện tích đất xây dựng các nhóm nhà ở 159,11 ha (trong đó đất ở hiện hữu nông thôn sẽ được đô thị hóa là 104,19ha, đất ở xây mới là 54,92ha), bình quân 63,64 m2/ người, chủ yếu là nhà vườn. Trong đó dự kiến phân bố như sau:

- Các nhóm nhà ở phía Nam QL24B, có tổng diện tích đất khoảng 37,81 ha, loại hình ở: Nhà vườn với tiêu chuẩn từ 150 - 200 m2 hộ, mật độ xây dựng trung bình, kết hợp biệt thự, có bố trí lô đất cho xây dựng chung cư.

- Các nhóm nhà ở còn lại nằm về các phía Bắc, Tây của thị trấn là nhà vườn kết hợp với vườn chuyên canh (vườn kinh tế) dành cho các hộ gia đình lao động nông nghiệp trong thị trấn. Từng bước được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị phù hợp với từng giai đoạn phát triển và khả năng đầu tư thực tế. Có tổng diện tích đất ở khoảng 121,30 ha
29. Các công trình phục vụ trong phạm vi thị trấn: UBND thị trấn, công an thị trấn, các trường mần non, các công trình thương mại dịch vụ tổng hợp. Bố trí phân tán trong các nhóm nhà ở, phục vụ thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày của thị trấn. 

30. Cây xanh, vườn hoa thị trấn: Bố trí phân tán trong các nhóm nhà ở, kết hợp với các lô đất xây dựng CTCC. 

Bảng cân bằng sử dụng đất đến năm 2030.
	TT
	Loại đất
	Hiện trạng
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	Diện tích 

(ha)
	Tỉ lệ (%)
	Diện tích 

(ha)
	Tỉ lệ (%)
	Chỉ tiêu

(m2/người) 

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	896,65
	 
	896,65
	 
	 

	A
	Diện tích đất xây dựng đô thị
	235,53
	 
	624,42
	 
	 

	I
	Đất dân dụng
	168,09
	100,00
	255,32
	100,00
	102,13 

	1
	Đất công trình dịch vụ đô thị
	0,98
	0,58
	13,41
	5,25
	5,36

	 
	_ Đất cơ quan quản lý hành chính (UB thị trấn và các ct khác,…) + đất VHTDTT + thương mại dịch vụ
	0,00
	0,00
	8,02
	3,14
	 

	 
	_ Đất trường học phục vụ trong phạm vi đô thị (tiểu học + THCS)
	0,00
	0,00
	5,39
	2,11
	 

	2
	Đất ở
	152,51
	90,73
	159,11
	62,32
	63,64

	-
	Đất ở nông thôn đô thị hóa
	152,51
	90,73
	104,19
	40,81
	 

	-
	Đất ở mới
	0,00
	0,00
	54,92
	21,51
	 

	3
	Đất cây xanh, vườn hoa
	0,00
	0,00
	36,50
	14,30
	14,60

	4
	Đất giao thông, quảng trường
	14,60
	8,69
	46,30
	18,13
	18,52

	II
	Đất khác trong khu dân dụng
	0,00
	 
	216,25
	 
	 

	1
	Đất công trình dịch vụ ngoài phạm vi đô thị 
	0,00
	 
	98,88
	 
	 

	 
	_ Đất cơ quan (UB huyện + các cơ quan huyện)
	0,00
	 
	23,78
	 
	 

	 
	_ Đất trường học (THPT + dạy nghề)
	0,00
	 
	8,93
	 
	 

	 
	_ Đất công trình Ytế, VH, TDTT
	0,00
	 
	9,62
	 
	 

	 
	_ Đất hỗn hợp
	0,00
	 
	56,55
	 
	 

	2
	Đất cây xanh sinh thái, cảnh quan
	0,00
	 
	117,37
	 
	 

	III
	Đất ngoài dân dụng
	67,44
	 
	152,85
	 
	 

	1
	Đất ga đường sắt điện khí hóa
	0,00
	 
	27,00
	 
	 

	2
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	0,00
	 
	7,49
	 
	 

	3
	Đất nghĩa trang nghĩa địa
	61,14
	 
	6,41
	 
	 

	4
	Đất giao thông đối ngoại
	6,30
	 
	111,95
	 
	 

	B
	Đất khác
	661,12
	 
	272,23
	 
	 

	1
	Đất sông suối, mặt nước
	34,18
	 
	70,26
	 
	 

	2
	Đất đồi núi
	65,70
	 
	64,35
	 
	 

	3
	Đất nông nghiệp
	534,53
	 
	137,62
	 
	 

	4
	Đất khai thác vật liệu xây dựng
	26,71
	 
	0,00
	 
	 


4.1.4. Định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan cho các khu chức năng đô thị, trục không gian chính

31. Nguyên tắc bố cục không gian tạo cảnh quan :

- Bám sát địa hình tự nhiên, tạo được hình dáng đẹp của thị trấn huyện lỵ.

- Khu dân cư tập trung được chỉnh trang cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Khu trung tâm hành chính - văn hoá - TDTT xây dựng mới, đồng bộ.

Thị trấn Sơn Tịnh có 3 khu vực không gian đặc trưng là:

- 2 trục phố chính nối kết các trung tâm của thị trấn, trên đó bố trí xen kẽ nhà ở, các cửa hàng thương nghiệp dịch vụ, các công trình phục vụ công cộng. Đó là trục QL24B; Trục nối trung tâm hành chính với trung tâm tiếp vận; 

- Hợp khối các công trình cùng chức năng, tạo thành quảng trường trung tâm huyện, cụm công trình hành chính huyện (Huyện uỷ, UBND, các ban ngành…), cụm công trình văn hoá, giáo dục - TDTT, cao từ 3-5 tầng tạo không gian kiến trúc sinh động, liên tục, rộng mở với cư dân thị trấn.

- Các nhóm nhà ở chủ yếu là nhà ở thấp tầng xen kẽ với vườn cây gia đình, vườn cây chuyên canh tạo khí hậu tốt và sinh động về không gian kiến trúc của thị trấn.

32. Quan điểm thiết kế đô thị:

- Khu vực quy hoạch có địa hình khá bằng phẳng. Thảm thực vật không có gì đặc biệt, chủ yếu là vườn tạp của cư dân, sẽ được cải tạo và phát triển theo xu hướng cây xanh sinh thái kết hợp với vườn cây kinh tế hộ gia đình. 

- Khu vực quy hoạch là đô thị loại V, quy mô nhỏ, bố cục theo hướng bờ sông Trà. 

- Hình thái không gian chủ đạo của đô thị là nhà vườn sinh thái, mảng cây xanh chủ yếu của đô thị là vườn cây của các hộ gia đình. 
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33. Xác định các không gian cảnh quan tạo lập hình ảnh đô thị:
a. Các khu vực không gian trọng tâm

* Các khu vực trung tâm: Bao gồm các khu trung tâm hành chính và văn hoá, các khu trung tâm thương mại đô thị, khu trung tâm dịch vụ du lịch. 
- Đối với khu trung tâm hành chính: Trung tâm hành chính, văn hoá, TDTT huyện Sơn Tịnh là khu vực không gian trọng điểm của đô thị Sơn Tịnh không gian quảng trường có hướng mở về phía Đông, tạo trục vườn hoa cây xanh dẫn hướng gió mát vào cụm công trình hành chính Huyện (UBND, huyện uỷ). Khối công trình UBND và huyện uỷ là trọng tâm bố cục không gian của khu vực này, tầng cao tối đa 7 tầng, mật độ xây dựng tối đa 45%.

+ Hình thành không gian trang trọng, nghiêm túc, yên tĩnh và quảng trường có thể hội tụ đông người. Tạo không gian gắn kết giữa nút giao thông và quần thể không gian kiến trúc hướng tâm về phía quảng trường. Không xây dựng công trình che chắn tầm nhìn về phía quảng trường. Trồng cây xanh dọc theo các tuyến đường tạo dẫn hướng quy tụ về quảng trường.  Khuyến khích sử dụng các kiến trúc nhỏ như biển hiệu quảng cáo, đèn chiếu sáng, vườn tượng trong các công viên và vườn hoa xung quanh quảng trường.

+ Tạo không gian rỗng thoáng bên trong các tòa nhà. Khuyến khích xây dựng các biểu tượng tại quảng trường. Khuyến khích các công trình xây dựng trong khu trung tâm hành chính có cùng một xu hướng kiến trúc (màu sắc, vật liệu xây dựng, mái.v.v.), phù hợp với đặc trưng khí hậu và môi trường.

+ Trên các tuyến phố được trồng cây theo chủ đề, thống nhất, hài hòa về chủng loại, mầu sắc tạo nét trang nghiêm, chú trọng trồng cây cảnh quan và tạo hình khối trang trí đô thị. 

+ Xử lý không gian vỉa hè và khoảng lùi tạo không gian rộng ngoài trời cho khách bộ hành.
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- Đối với khu thương mại: 

+ Thiết kế kiến trúc và cảnh quan xung quanh phản ánh những đặc tính nổi bật, độc đáo tạo ra đặc trưng mang tính biểu tượng và gây ấn tượng trước công chúng.

+ Không được phép xây dựng manh mún, không tạo thành tổ hợp kiến trúc đồng nhất. Tạo không gian quảng trường rộng trước các tòa nhà.

- Các đơn vị ở  mới: 

+ Các không gian công cộng đơn vị ở gắn với trục giao thông liên khu ở hoặc đường chính khu ở, nằm ở vị trí cửa ngõ các đơn vị ở. Trục đường chính dẫn đến các trung tâm đơn vị ở khi thiết kế cần lưu ý về chủng loại cây trồng, vật liệu lát vỉa hè, đèn chiếu sáng.

+ Không gian xanh, mặt nước cần bố trí liên hệ trực tiếp với các nhóm nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng như: trường học, sân chơi, sân tập thể dục hàng ngày của người dân trong đơn vị ở.... cố gắng tạo ra những cảm giác yên tĩnh, môi trường trong sạch.

+ Trên các tuyến giao thông, tạo không gian mở và khoảng lùi công cộng phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm về giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác đến các lô đất ở.

+ Xây dựng các khu vui chơi giải trí trong lõi các đơn vị ở, không bị tác động từ các ảnh hưởng của tuyến giao thông chính.

+ Các công trình phục vụ công cộng đơn vị ở bố trí trong lõi khu đô thị mới, đảm bảo bán kính phục vụ theo tiêu chuẩn quy phạm. 

+ Các khu thấp tầng được xây dựng đồng bộ và thống nhất về ngoại thất kiến trúc.

- Đối với nhà ở:


+ Hạn chế không tăng mật độ xây dựng và tầng cao quá 5 tầng. Tăng diện tích cây xanh trong mỗi lô đất.


+ Khuyến khích cải tạo đường trong làng, mở rộng mặt cắt đủ để đảm bảo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Hệ thống cảnh quan mặt nước và cây xanh:

+ Bổ xung và mở rộng mặt nước. Cùng với các biện pháp trên, tổ chức hệ thống chiếu sáng kết hợp với cây xanh cảnh quan xung quanh mặt nước. 

+ Bổ xung phong phú các loại cây trồng và kết hợp các không gian giải trí và dịch vụ du lich. Sử dụng không gian mặt nước, không gian sinh thái để tổ chức thành vành đai xanh ven kênh cho công đồng tiếp cận dễ dàng. 

- Các trục không gian chủ đạo:

+ Trên các trục lộ chính cần phải thiết kế đường cho người tàn tật, dải cây xanh chống ô nhiễm tiếng ồn, bụi; vật liệu lát hè đường, hình thức bó vỉa, các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông. 

+ Các thiết kế đô thị cục bộ cần quan tâm đến việc tổ chức các chủng loại cây trồng dọc đường, đèn chiếu sáng, hệ thống biển quảng cáo, biển báo dẫn hướng, tuyến hành lang dành riêng cho người tàn tật, người đi bộ; mầu sắc, hình khối công trình; kiến trúc và hình thức hàng rào. 

- Tổ chức mặt phố: 

+ Cần tạo sự đồng bộ giữa các công trình đứng cạnh nhau, nhất là chiều cao tầng, kể từ tầng trệt. 
+ Cấu trúc mặt quay ra phố của công trình cần tuân thủ các điều kiện sau đây: Có sự tách biệt về đường nét giữa các tầng; Trong không gian hẹp cấm sử dụng các loại kính màu hoặc phản quang; Phải có sự hài hoà về màu sắc giữa khuôn cửa với màu của mặt công trình.
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4.2. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật

4.2.1. Định hướng phát triển giao thông

1. Cơ sở thiết kế

- Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030.

- Quy hoạch đường ô tô cao tốc Bắc Nam.

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn đến năm 2020.

- Các dự án giao thông chính đã, đang triển khai trên địa bàn.

- Bản đồ đo đạc địa hình khu vực thiết kế tỷ lệ 1/5000.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành có liên quan.

2. Nguyên tắc thiết kế:

- Kế thừa, khớp nối mạng lưới giao thông được quy hoạch trong những quy hoạch xây dựng có liên quan, các dự án đã, đang triển khai trên địa bàn huyện.

- Cân nhắc giữa lợi ích kinh tế, điều kiện tự nhiên, định hướng phát triển từng khu vực cụ thể trong khu vực để đề xuất mạng lưới giao thông phù hợp, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông hợp lý, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.
- Thiết kế hệ thống giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

3. Quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ

a. Giao thông đường bộ đối ngoại:

* Đường bộ cao tốc Bắc Nam:

- Tuyến đường bộ cao tốc quốc gia đã được lập dự án và đề xuất bình đồ tuyến. Trong phương án quy hoạch trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh tuân thủ những thông số mà dự án đã xác lập; 
- Đấu nối từ đường cao tốc vào đô thị: trong phạm vi trung tâm đô thị có 01 điểm, dự kiến là nút giao khác cốt liên thông với Quốc lộ 24B.

* Quốc lộ:

- Quốc lộ 24B: nâng cấp đoạn qua Trung tâm huyện lỵ thành đường trục chính đô thị, tăng cường khả năng kết nối trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh với thành phố Quảng Ngãi, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực. Lộ giới đoạn qua đô thị dự kiến 34m, đoạn ngoài đô thị đạt tiêu chuẩn đường cấp 2 đồng bằng.

* Huyện lộ:

- Đường huyện 524: Nâng cấp mở rộng HL 524 thành đường đô thị, hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực phía Bắc trung tâm huyện Sơn Tịnh, lộ giới dự kiến 27m. Quy mô tuyến đoạn ngoài đô thị đạt đường cấp III đồng bằng.
- Đường huyện 532: kết nối với đường huyện 524, nâng cấp mở rộng thành tuyến hỗ trợ phát triển khu vực nông thôn phía Tây Bắc đô thị, lộ giới dự kiến 15,5m. Quy mô tuyến đoạn ngoài đô thị đạt đường cấp III đồng bằng.
b. Giao thông đối nội:

- Hệ thống giao thông đối nội trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh quy hoạch cơ bản theo mạng ô cờ, tập trung xây dựng mới các tuyến đường ở khu vực phía Nam (hướng ra sông Trà) và khu vực phía Đông Bắc (tiếp cận Ga đường sắt Sơn Tịnh). Hướng tuyến mạng lưới giao thông chủy yếu theo phương Đông-Tây và Bắc-Nam, phù hợp với định hướng quy hoạch các khu chức năng đô thị.

- Xây dựng mới trục giao thông qua trung tâm khu hành chính mới huyện lỵ Sơn Tịnh, kết hợp vai trò trục cảnh quan, hướng ra sông Trà Khúc. Tuyến có hướng Bắc-Nam, đấu nối với Quốc lộ 24B, lộ giới dự kiến 50m.

- Các tuyến giao thông chính khu vực thiết kế khớp nối các tuyến giao thông đối ngoại quan trọng. Lộ giới dự kiến 24-27m.

- Các tuyến giao thông khu vực, liên kết các khu chức năng, lộ giới dự kiến 15,5-20,5m.

c. Hệ thống bến bãi:

- Bến xe khách: Quy hoạch bến xe khách trên cơ sở đảm bảo đủ diện tích, gần các khu dân cư, các trung tâm kinh tế thương mại, thuận tiện cho hành khách và có lộ trình hợp lý. Phạm vi phục vụ của bến xe khách từ 5-6km (15 phút đi xe máy). Trên cơ sở đó dự kiến xây dựng mới 01bến xe khách tại phía Tây Nam đô thị, dự kiến khoảng 2ha. 

- Bãi đỗ xe: xây dựng mới 04 bãi đỗ xe cấp đô thị, phân bố ở các khu vực hành chính, khu thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông khu vực, khu tập trung dân cư, diện tích ~ 1ha.

d. Tổng hợp khối lượng giao thông:

	TT
	Hạng mục
	Chiều dài
(m)
	Chiều rộng (m)
	Diện tích 
(m2)

	
	
	
	Lòng đường
	Hè đường
	Phân cách
	Lộ giới
	

	1
	Quốc lộ 24B (MC 2-2)
	2,911
	10.5x2
	6.0x2
	1.0
	34.0
	98974

	2
	Huyện lộ 532 (MC 5-5)
	1,502
	3.75x2
	4.0x2
	-
	15.5
	23281

	3
	Huyện lộ 524 (MC 3-3)
	1,934
	7.5x2
	6.0x2
	-
	27.0
	52218

	4
	Mặt cắt 1-1
	1,200
	10.5x2
	10.0x2
	9.0
	50.0
	60000

	5
	Mặt cắt 3-3
	9,050
	7.5x2
	6.0x2
	-
	27.0
	244350

	6
	Mặt cắt 4-4
	20,376
	5.25x2
	5.0x2
	-
	20.5
	417708

	7
	Đường nội bộ
	42,865
	
	
	
	15.0
	642969

	8
	Bãi đỗ xe
	
	
	
	
	
	43,000

	
	Tổng
	73,491
	
	
	
	
	1,582,500

	Ghi chú: Khối lượng đường nội bộ trong hồ sơ này là tạm tính, sẽ chính xác trong các giai đoạn sau


e. Công trình giao thông:
- Nút giao thông khác mức: định hướng thiết kế 02 nút giao thông khác mức với đường bộ cao tốc Bắc-Nam:

+ 01 nút giao thông khác mức dạng liên thông tại nút giao giữa đường bộ cao tốc Bắc-Nam với Quốc lộ 24B, quy mô dự kiến 15 ha.

+ 01 nút giao thông khác mức dạng trực thông từ tuyến đường nối TP. Quảng Ngãi-Ga đầu mối đường sắt Bắc - Nam, đảm bảo kết nối thuận tiện nhu cầu hành khách từ thành phố đến Ga.

- Cầu:

+ Hoàn thiện hệ thống cầu cống trên các tuyến Quốc lộ đạt tải trọng H30 xB80.

+ Trên các tuyến Tỉnh lộ, Huyện lộ hệ thống cầu được nâng cấp có tải trọng thiết kế H10.

- Xây dựng các điểm dừng xe đón trả khách để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên tuyến Quốc lộ, huyện lộ. Các điểm dừng xe được bố trí hợp lý gần các khu dân cư, trung tâm cụm xã, đảm bảo đủ điều kiện vật chất và an toàn giao thông.

34. Quy hoạch hệ thống giao thông đường sắt:

-  Đường sắt điện khí hóa quốc gia: Chạy qua đô thị về phía Đông, hành lang song song với đường bộ cao tốc. Theo quy hoạch, khu vực có một ga hành khách cấp vùng, trong đó nhu cầu chính là thành phố Quảng Ngãi và KKT Dung Quất. Dự kiến quy hoạch khu vực ga thành đầu mối TOD (Transpot orientation development), quy mô khoảng 70 ha với hệ thống trung tâm thương mại, dịch vụ đi kèm. Thiết kế tuyến giao thông từ khu vực Ga, vượt qua đường bộ cao tốc, kết nối trực tiếp vào thành phố Quảng Ngãi.

- Đường sắt đô thị: nằm trong hệ thống đường sắt đô thị phục vụ cấp vùng, thiết kế đi chung hành lang tuyến đường bộ từ Ga đầu mối - TP. Quảng Ngãi, kết nối từ thành phố Quảng Ngãi, điểm cuối tại Ga đầu mối Sơn Tịnh, đảm bảo khả năng vận tải hành khách khi Ga đường sắt điện khí hóa hình thành.

35. Khái toán kinh phí: Bảng khái toán kinh phí xây dựng giao thông

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Đơn vị
	Đơn giá (tr.đ/m)
	Thành tiền  (tr.đ)

	1
	Quốc lộ 24B (MC 2-2)
	2,911
	m
	34.3
	                99,847 

	2
	Huyện lộ 532 (MC 5-5)
	1,502
	m
	14.6
	                21,929 

	3
	Huyện lộ 524 (MC 3-3)
	1,934
	m
	26.4
	                51,058 

	4
	Mặt cắt 1-1
	1,200
	m
	45.5
	                54,600 

	5
	Mặt cắt 3-3
	9,050
	m
	26.4
	              238,920 

	6
	Mặt cắt 4-4 
	20,376
	m
	19.6
	              399,370 

	7
	Đường nội bộ
	42,865
	m
	14.0
	              600,104 

	8
	Bãi đỗ xe 
	43,000
	m2
	0.7
	                30,100 

	
	Tổng
	
	
	
	           1,495,928 


Tổng kinh phí hạng mục đường giao thông khu vực quy hoạch làm tròn là 1.496 tỷ đồng.
4.2.2. Định hướng san nền thoát nước mưa
1. Nguyên tắc thiết kế

Kết hợp giữa mặt bằng tổ chức không gian và tận dụng địa hình tự nhiên để san đắp nền với mức ít nhất.

Nền sau khi san đắp thuận tiện cho việc thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa, độ dốc đường thuận tiện cho giao thông đô thị.

Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trên toàn diện tích xây dựng.

Sử dụng triệt để địa hình thoát nước và hướng thoát nước tự nhiên.

Tận dụng tối đa hệ thống thoát nước tự nhiên hiện có và hướng san nền của toàn khu. 

Các tuyến cống thoát nước được xây dựng đồng bộ khi thi công xây dựng đường  giao thông để giảm khối lượng đào đắp.

2. Căn cứ nghiên cứu

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị nông thôn đo vẽ năm 2012.

- Bản đồ nguy cơ ngập lụt của tỉnh Quảng Ngãi do trung tâm Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai - Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cung cấp.

- Tài liệu thuỷ văn do trạm thuỷ văn Quảng Ngãi cung cấp.

 - Tài liệu “Báo cáo tổng hợp nghiên cứu quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2015”.
- Quy hoạch chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến cửa Đại.

3. Quy hoạch nền xây dựng: 
Để phù hợp với địa hình khu vực lập quy hoạch, đảm bảo đô thị không bị ngập lụt, chọn giải pháp nền kết hợp giữa giải pháp tôn nền và xây dựng hệ thống đê bao chống lũ bảo vệ đô thị. 

Theo đồ án “Quy hoạch chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại” tuyến đê bao chạy dọc theo sông Trà Khúc sẽ bảo vệ được khu vực lập quy hoạch và các khu dân cư phía trong đê khỏi lũ tần suất 10%.

- Các khu vực dự kiến khai thác xây dựng phía trong đê, tôn nền lớn hơn mực nước lũ hàng năm và cao hơn nền ruộng xung quanh từ 0,3(0,5m.

- Khi đầu tư xây dựng ở khu vực ngoài đê, cần có các giải pháp bảo vệ khỏi tác động của dòng chảy lũ, và không làm thay đổi dòng chảy của sông.

- Các khu vực không khai thác xây dựng, giữ nguyên hiện trạng. 

- Khu vực đã xây dựng (làng xóm đô thị hóa) giữ nguyên hiện trạng. Những khu vực có cao độ nền nhỏ hơn cao độ khống chế, khi xây dựng cải tạo, cần tôn nền công trình lớn hơn cao độ khống chế tối thiểu của khu vực đó, nhưng không làm ảnh hưởng đến việc thoát nước chung của khu vực xung quanh. Nền sân vườn có thể giữ nguyên.

- Cao độ khống chế cụ thể như sau:

+ Cao độ đỉnh đê vị trí phía Hạ lưu khu vực nghiên cứu có cao độ ≥ 11.0m, 

+ Cao độ đỉnh đê vị trí phía thượng lưu khu vực nghiên cứu ≥ 12.5m.

+ Cao độ nền xây dựng khu vực trong đê ≥ 10,3m.

- Với khu vực trung tâm của thị trấn: Đây là khu vực được đầu tư xây dựng trong giai đoạn đầu, trong khi hệ thống đê bao kết hợp đường giao thông dọc sông Trà Khúc chưa được đầu tư xây dựng trong giai đoạn này. Để đảm bảo cho khu vực trung tâm của thị trấn không bị ngập lũ khi đô thị chưa xây dựng hoàn thiện, cao độ nền xây dựng cho khu trung tâm sẽ được tôn đảm bảo không bị ngập bởi mực nước lũ có tần suất 10%.
- Các lô đất, hướng dốc san nền được đổ dồn ra các tuyến đường bao quanh, độ dốc san nền trong các lô dao động từ 0,2% ( 0,4%, san nền bằng cát hệ số đầm chặt K=0.9

- Khu vực trong đê, sẽ tạo thêm một số hồ điều hòa và tận dụng hệ thống kênh mương hiện hữu, các khu vực thấp trũng để chứa nước mưa tạm thời. Khi mực nước trong các khu vực này lên cao, sẽ dùng hệ thống bơm để bơm nước ra sông Trà Khúc. 

- Trong khu vực thiết kế có nhiều khu dân cư hiện hữu, cao độ nền thấp hơn cao độ khống chế chung của cả khu vực. Để những khu vực này không bị ngập úng khi các dự án xung quanh triển khai cần thực hiện một số biện pháp như:

+ Các tuyến cống thoát nước chính đón nước trong các khu dân cư hiện hữu ra, cốt đáy cống tính theo cao độ nền của khu dân cư hiện hữu mà nó phục vụ.

+ Mực nước trong các hồ được thiết kế có cao độ thấp hơn cao độ nền các khu vực dân cư hiện hữu xung quanh từ 0,2 ( 0,3m, đảm bảo nước trong các khu dân cư hiện có thể thoát ra các khu vực thấp trũng ngoài khu dân cư và thoát vào hệ thống hồ trong khu vực.

4. Quy hoạch thoát nước mưa.

* Hệ thống thoát nước.

Những khu vực được xây dựng mới đồng bộ, hệ thống thoát nước được lựa chọn là hệ thống riêng hoàn toàn.
Khu vực dân cư hiện hữu không có điều kiện tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải, sẽ xây dựng hệ thống thoát nước nửa riêng. 

* Mạng lưới: 

Chọn mạng thoát nước dạng xương cá, mương nắp đan và cống.

* Kết cấu:

Cống bằng bêtông cốt thép đặt dưới lòng đường, thoát nước tự chảy.

Mương nắp đan xây bằng gạch đá, nắp đan bằng bê tông cốt thép có khe thu nước. Xây dựng cho các tuyến cống nhánh ở đầu tuyến có kích thước dưới 80x80cm, trong các khu dân cư cải tạo và trong khu công viên cây xanh…

Dọc theo các tuyến cống thoát nước có bố trí ga thu nước mặt đường với khoảng cách trung bình giữa các ga thu là 50m.
Hố thu nước mặt đường BTCT, được bố trí hai bên đường và nối với tuyến cống thoát nước chính bằng cống tròn BTCT kích thước D=400mm.

Các hố ga có cấu tạo bằng BTCT, trên nắp hố có bố trí cửa thăm, đậy nắp gang đúc sẵn kích thước định hình 900x900mm và có khả năng chịu được tải trọng H30, có thang sắt lên xuống hố.
*  Thông số thiết kế 

Độ dốc đường ống, mương thoát nước chọn trên cơ sở đảm bảo tốc độ nước chảy trong cống v≥0,6m/s. Vận tốc lớn nhất Vmax=4m/s.

Độ sâu chôn cống trên đường h ( 0,7m, trong công viên cây xanh và trên vỉa hè h(0,5m.
Nối cống có kích thước khác nhau tại các giếng thăm theo kiểu nối đỉnh cống.

* Giải pháp

- Nạo vét, tận dụng hệ thống kênh mương thủy lợi hiện hữu và các khu vực thấp trũng vào công tác điều hòa, tiêu thoát nước. 

- Hệ thống hồ trong khu vực nghiên cứu và các đoạn kênh thoát nước đi qua các khu dân cư sẽ được kè bờ, chống lấn chiếm dòng chảy.

- Các tuyến cống thoát nước xả trực tiếp ra sông, thiết kế cửa xả có van đóng mở tự động để có thể đóng lại khi mực nước sông lên cao.

- Khu vực lập quy hoạch được bảo vệ bằng hệ thống đê bao và thoát nước ra sông bằng  trạm bơm tiêu động lực khi mực nước sông lên cao. Khi mực nước ngoài sông thấp, nước mưa sẽ tự chảy theo hệ thống kênh mương trong khu vực thoát ra sông qua 2 cống điều tiết. Khi nước sông Trà Khúc lên cao, nước mưa trong lưu vực không thể tự thoát ra sông, 2 cống điều tiết sẽ đóng lại và nước mưa trong lưu vực một phần sẽ theo kênh Sơn Tịnh thoát ra cửa Sa Kỳ, một phần sẽ thoát ra sông Trà Khúc bằng 2 trạm bơm trong khu vực nghiên cứu.

- Xây dựng 2 cống điều tiết nước ở phía Nam khu vực thiết kế, để kiểm soát việc tiêu thoát nước trong khu vực lập quy hoạch ra sông Trà Khúc (cụ thể xem bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật).
- Khi có dự báo có mưa lớn ảnh hưởng đến lưu vực, tiêu nước đệm trước khi có mưa để tăng khả năng tiếp nhận nước của hệ thống thủy lợi của khu vực. Trường hợp cần thiết phải vận hành các trạm bơm vào việc tiêu nước đệm.

- Để đảm bảo các khu vực đất nông nghiệp giữ lại vẫn đủ nước tưới trong mùa khô, hệ thống kênh tưới (hệ thống kênh Thạch Nham) chạy qua khu vực nghiên cứu được giữ lại và nắn chỉnh cho phù hợp với mặt bằng quy hoạch mới. Những đoạn kênh tưới giao nhau với đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác sẽ được dùng ống thép chuyển tiếp.

*  Phân chia lưu vực: 

Khu vực nghiên cứu có thể phân chia thành 2 lưu vực thoát nước chính như sau:

+ Lưu vực I. Toàn bộ khu vực phía Tây Nam khu vực nghiên cứu. 

Nước mưa trong lưu vực này theo hệ thống cống tập trung vào kênh thoát nước chính trong lưu vực, sau đó tập trung về hệ thống hồ điều hòa trong lưu vực và thoát ra sông Trà Khúc qua cống điều tiết số 1. Tại khu vực này sẽ xây dựng trạm bơm tiêu động lực công suất dự kiến 10.000m3/h. Cống điều tiết sẽ mở để nước thoát ra sông Trà Khúc khi mực nước sông thấp, khi nước sông lên cao cống sẽ đóng lại và tiêu nước ra sông bằng bơm tiêu động lực.

+ Lưu vực II. Toàn bộ khu vực phía Đông Bắc khu vực nghiên cứu. 

Nước mưa trong lưu vực này theo hệ thống cống tập trung vào kênh thoát nước chính trong lưu vực, sau đó thoát ra sông Trà Khúc qua cống điều tiết số 2. Tại khu vực này sẽ xây dựng trạm bơm tiêu động lực công suất dự kiến 10.000m3/h. Cống điều tiết sẽ mở để nước thoát ra sông Trà Khúc khi mực nước sông thấp, khi nước sông lên cao cống sẽ đóng lại và tiêu nước ra sông bằng bơm tiêu động lực.

*  Tính toán thuỷ lực cống thoát nước mưa

Tính toán thủy lực hệ thống thoát nước theo quy phạm được thực hiện theo phương pháp cường độ mưa giới hạn, theo công thức sau:
Q = (.q.(.F
(l/s) 






Trong đó:
q- cường độ mưa tính toán (l/s.ha) Với chu kỳ P = 1 cho tuyến cống chính. P = 0,5 cho tuyến cống nhánh.

( - hệ số dòng chảy, Chọn đối với toàn khu (=0,7; với khu vực công viên, cây xanh (=0,2(0,3. 

F - diện tích thu nước tính toán (ha) được lấy trên cơ sở phân chia lưu vực thu nước theo đặc điểm san nền và địa hình.

( - Hệ số phân bố mưa rào

5. Bảng tính khối lượng và khái toán kinh phí san nền thoát nước mưa

	Công việc
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lưượng
(106)
	Đơn giá
	Thành tiền
(106)

	San nền
	Khối lượng đắp
	m3
	2.193.499
	0.15
	329.025

	Rãnh nắp đan
	80x80
	m
	4036
	0.8
	3.229

	Cống hộp
	100x100
	m
	7930
	1.2
	9.516

	 
	120x120
	m
	4391
	1.4
	6.148

	Mương xây hở
	200x200
	m
	250
	2.1
	525

	 
	200x250
	m
	220
	2.3
	506

	 
	200x300
	m
	220
	2.5
	550

	 
	Cửa xả
	Cái
	 
	2.5
	0

	 
	Kè hồ
	m
	10300
	1.6
	16.480

	 
	Cống điều tiết
	Cái
	2
	300
	600

	 
	30% cống nhánh
	 
	 
	 
	109.974

	 
	10% chi phí khác
	 
	 
	 
	47.655

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	524.207


Tổng kinh phí hạng mục san nền, thoát nước mưa khu vực quy hoạch làm tròn là 524 tỷ đồng.
4.2.3. Định hướng cấp nước:

36. Tiêu chuẩn cấp nước: 

- Nước sinh hoạt:

+ Giai đoạn 1 đến 2020: 100 l/ng-nđ (100% dân số được cấp nước).

+ Giai đoạn 2 đến 2030: 120 l/ng-nđ(100% dân số được cấp nước).

- Nước công cộng: 10% của (a).

- Nước công nghiệp dịch vụ: 10% của (a).

- Nước công nghiệp tập trung: 22 - 45 m3/ha-nđ.

- Nước thất thoát: (25 - 20)% của (a + b + c + d).

6. Nhu cầu dùng nước:

	TT
	Đối t​ượng dùng nư​ớc
	Tiêu chuẩn dùng n​ước
	Nhu cầu

	 
	
	Đợt đầu 
	Dài hạn 
	Đợt đầu
m3/ngày
	Dài hạn
m3/ngày

	1
	Nư​ớc sinh hoạt - Qsh 
	100 lít/ngư​ời
	120 lít/ngư​ời
	1,500
	3,000

	2
	Nư​ớc công trình công công - Qcc
	10% Qsh
	10% Qsh
	150
	300

	3
	N​ước th​ương mại dịch vụ - Qdv
	10% Qsh
	10% Qsh
	150
	300

	4
	Nư​ớc công nghiệp tập trung - Qcn
	22-45 m3/ha
	22-45 m3/ha
	352
	737

	5
	N​ước t​ưới cây, rửa đ​ường - Qtc-rđ
	10% Qsh
	10% Qsh
	150
	300

	6
	N​ước dự phòng, thất thoát - Qdp
	25%(Qsh+Qcc+Qdv+Qcn+Qtc-rd)
	20%(Qsh+Qcc+Qdv+Qcn+Qtc-rd)
	576
	927

	
	Tổng nhu cầu - Qnc
	 
	 
	2,878
	5,565


- Tổng nhu cầu dùng nước đến 2020 lấy tròn số là 3.000 m3/ngày.

- Tổng nhu cầu dùng nước đến 2030 lấy tròn số  là 5.500 m3/ngày.

7. Nguồn nước:

a. Nước ngầm: Tại khu vực xã Tịnh Hà chưa có tài liệu khảo sát đánh giá trữ lượng nước dưới đất một cách cụ thể tuy nhiên theo đánh giá các tài liệu khảo sát địa chất khu vực lân cận như Nguồn nước ngầm trong khu vực thành phố Quảng Ngãi hiện tại có chất lượng, trữ lượng tốt và ổn định, tập trung chủ yếu ở khu vực hạ lưu dọc 2 bên sông trà Khúc. Nguồn nước ngầm tại chỗ theo các số liệu đánh giá cho đến thời điểm hiện nay, thì trữ lượng, lưu lượng không dồi dào, không thể khai thác với quy mô lớn. Trữ lượng nước ngầm ở lưu vực hạ lưu ven sông Trà Khúc hiện nay theo đánh giá chỉ có thể khai thác trên 20.000 m3/ngày, chiều sâu khai thác từ 10-40m với chất lượng nước rất tốt. Công suất khai thác thực tế hiện nay khoảng 20.000 m3/ngày.

Tuy nhiên theo đánh giá sơ bộ của công ty Cấp thoát nước Quảng Ngãi thì sau khi các công trình thuỷ lợi như; hồ Nước Trong, đập dâng Trà Khúc hoàn thành thì đây sẽ là nguồn nước điều tiết và bổ sung rất lớn cho trữ lượng nước ngầm mạch nông ven sông Trà. Dự kiến tổng lượng nước ngầm có thể khai thác tại khu vực thành phố Quảng Ngãi có thể lên tới 30.000-40.000 m3/ngày.

Nhận xét: Hiện tại nguồn nước ngầm ven hạ lưu sông Trà Khúc hiện là nguồn cấp nước chính cho sinh hoạt và sản xuất của thành phố Quảng Ngãi khu công nghiệp Tịnh Phong và thị trấn Sơn Tịnh hiện hữu. Với chất lượng nước rất tốt cho nên công nghệ xử lý nước đơn giản, giá thành sản xuất thấp. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay khi các công trình thuỷ lợi ở thượng lưu sông Trà Khúc chưa hoàn thành thì trữ lượng khai thác nước ngầm hạ lưu sông Trà cũng đã tiệm cận ngưỡng cho phép. Chính vì vậy cần nghiên cứu bổ sung thêm nguồn cung cấp nước khác phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Quảng Ngãi và các khu vực lân cận trong giai đoạn tới.

b. Nguồn nước mặt: Theo đánh giá tổng quan, thì nguồn nước mặt có thể khai thác với quy mô lớn để cấp cho thành phố gồm có nguồn nước mặt sông Trà Khúc và hệ thống kênh thủy lợi Thạch Nham được tiếp nhận nước từ đập thuỷ lợi Thạch Nham cách thành phố Quảng Ngãi 25km về phía Tây. Trong tương lai gần có hồ chứa Nước Trong để dự trữ nước để bổ sung lượng nước thiếu cho sông Trà Khúc theo yêu cầu, hiện nay dự án này đang được đầu tư xây dựng.

* Sông Trà Khúc: Hiện nay trên sông Trà Khúc đã và đang xây dựng nhiều công trình cấp nước trong đó có công trình thủy lợi Thạch Nham, công trình hồ nước Trong là những công trình có quy mô khá lớn của tỉnh cũng như cả nước.

* Công trình thủy lợi Thạch Nham: Công trình đầu mối gồm đập tràn bằng bê tông cốt thép dài 200 m, chiều cao đập 27,1 m. Hệ thống kênh phân phối nước gồm các tuyến kênh chính nam và bắc Thạch Nham. Các kênh cấp 1 và kênh nhánh với các số liệu sau:

	TT
	Hạng mục
	Chiều dài
	Số CT trên kênh(cái)
	Diện tích tưới (ha)

	1
	Kênh chính Nam
	35
	185
	27500

	2
	Kênh chính Bắc
	31
	127
	16500

	3
	Kênh cấp 1(20 kênh)
	180
	800
	

	4
	Kênh nhánh
	350
	1000
	


Hệ thống kênh tưới Bắc Thạch Nham hiện nay có khả năng tưới cấp nước Q=23,5 m3/s tại đầu kênh có các nhánh cấp 1 và kênh nhánh dẫn nước đến sát khu vực dự án. Mực nước ở điểm cuối kênh +8,06 m có thể lấy nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp.

Tuy nhiên để sử dụng hệ thống kênh bắc Thạch Nham còn một số hạn chế: Hàng năm do cần phải bảo trì, tu sửa nên cấp nước trên bị gián đoạn 7 đến 10 ngày do vậy để đảm bảo cấp nước được liên tục cần phải nâng cấp một số đoạn kênh 

* Hồ nước Trong:

Do những hạn chế nêu trên của Kênh Thạch Nham và nhu cầu dùng nước khu kinh tế Dung Quất trong tương lai nên tỉnh Quảng Ngãi đang xây dựng hồ chứa nước Trong bổ sung cho đập Thạch Nham 10 m3/s vị trí xây dựng thuộc xã Sơn Bao (cách thị trấn  Sơn Hà 10 km). Được xây dựng trên suối Nước Trong tai vị trí có F= 446 km 2. Một đập chắn cao 68 m dài 335 m tạo một hồ chứa có MND: 123m, MNC: 93m và Wtb = 272.106m3, Whd = 242.106m3. Lượng nước từ hồ chứa được dẫn qua đường hầm đến nhà máy thuỷ điện đặt sau đập để phát điện Nlm= 10,5 MW.

Hồ xây dựng có nhiệm vụ cung cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp, nước sinh hoạt, đồng thời hạn chế lũ lụt cho vùng hạ lưu sông Trà Khúc.

Nhận xét: Việc xây dựng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện Hồ Nước Trong có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng là nguồn cấp nước chính và ổn định cho KKT Dung Quất và các khu vực hạ lưu sông Trà Khúc và các vùng phụ cận.

8. Giải pháp cấp nước: 
a. Lựa chọn nguồn cấp nước: Nguồn nước thô được lựa chọn để khai thác cung cấp nước sạch cho thành phố Quảng Ngãi là nguồn nước mặt sông Trà Khúc và nước ngầm khu vực hạ lưu ven sông Trà Khúc.

b. Giải pháp kĩ thuật:

* Công trình đầu mối: 

- Giai đoạn đầu đến 2020 nước cấp cho thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh mới được cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung của thành phố Quảng Ngãi thông qua tuyến ống dẫn D300 có chiều dài khoảng 5,0 km  đấu nối với tuyến D300 từ cầu Trà Khúc đi khu công nghiệp Tịnh Phong tại vị trí ngã tư thị trấn Sơn Tịnh hiện hữu.
- Giai đoạn 2020 đến 2030: Nguồn nước cấp cho khu vực trên được cấp nước bổ sung từ nhà máy nước Xuân Phổ (quy mô công suất giai đoạn I là 25.000 m3/ngày)thông qua tuyến ống dẫn D500 chạy qua cầu thuộc tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cấp trở lại cho thị trấn Sơn Tịnh mới, khu công nghiệp VSIP, khu công nghiệp Tịnh Phong... 

* Mạng lưới đường ống:

- Mạng lưới cấp nước sinh hoạt được thiết kế theo kiểu mạng vòng kết hợp với mạng lưới cụt. Đường kính ống thiết kế từ (100 ( (300 mm vối tổng chiều dài khoảng 30,6 km (không tính tuyến ống dẫn D500 từ nhà máy nước Xuân Phổ).

- Nước cấp cho đô thị được điều hoà áp lực và lưu lượng 24/24h, thông qua hệ thống bơm biến tần của trạm bơm cấp 2.

- Hệ thống cấp nước được tính toán bằng máy tính điện tử theo chương trình tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước của Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - Bộ Xây dựng, kết hợp với chương trình phần mềm EPANET 2.0 của tổ chức bảo vệ môi trường Mỹ(US EPA) để kiểm tra và tính toán với 2 trường hợp giờ dùng nước lớn nhất (max) của ngày dùng nước lớn nhất và có cháy trong giờ dùng nước max.

* Cấp nước chữa cháy: Sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy áp lực thấp. Mạng lưới được tính toán trường hợp có cháy trong giờ dùng nước lớn nhất. Khi có cháy xe cứu hỏa lấy nước từ các trụ cứu hỏa đặt trong mạng lưới để chữa cháy. Số đám cháy đồng thời là 1 đám cháy. Lưu lượng mỗi đám cháy là 15 l/s.
9. Kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước:
Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí xây dựng
	Các hạng mục công trình
	Khối lượng
	Đơn giá (106đ)
	Thành tiền

( 106đ)

	I. Kinh phí xây lắp mạng đường ống
	
	
	

	1. Phần công nghệ:
	
	
	31.399,00

	(300 mm
	9.540 m
	1.10
	10.494,00

	(200mm
	1.460 m
	0.80
	1.168,00

	(150 mm
	5.870 m
	0.45
	2.642,00

	(100 mm
	13.810 m
	0.40
	5.524,00

	Trụ cứu hỏa
	20 cái
	3.00
	600,00

	Phụ tùng ống
	20% tuyến ống công nghệ
	
	4.026,00

	2. Phần xây dựng:
	30% phần công nghệ
	
	7.246,00

	II. Dự phòng 
	10% (I + II )
	
	3.139,00

	Tổng
	I + II
	
	34.539,00


Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước dự kiến: 34,5 tỷ đồng.

4.2.4. Định hướng cấp điện:
37. Chỉ tiêu cấp điện:

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:300W/người.

- Điện cho CTCC, dịch vụ: Lấy bằng 30 - 40% điện sinh hoạt.

- Chỉ tiêu điện CN-TTCN: từ 100-150KW/ha.

- Điện chiếu sáng: đảm bảo trị số độ chói, độ rọi các loại đường phố. 

+ Cấp khu vực: Đường chính khu vực: 0,6cd/m2; Đường khu vực: 0,4cd/m2.

+ Cấp nội bộ: Đường phân khu vực:  0,2-0,4cd/m2.

38. Phụ tải điện:

Phụ tải sinh hoạt: 
	TT
	Các khu
	2030

	
	
	Qui mô(người)
	Chỉ tiêu cấp điện
	Ptt với kđt=0,7

	
	
	
	(W/người)
	(KW)

	1
	Khu sơn tịnh
	25000
	300
	5250

	
	 Tổng cộng
	
	
	5250

	Phụ tải công cộng:

	TT
	Danh mục
	2030

	
	
	Pttsh(KW)
	Chỉ tiêu cấp điện
	Ptt với Kđt=0,7 (KW)

	1
	Khu sơn tịnh
	5250
	30%
	1103

	
	Tổng cộng
	
	
	1103

	Tổng hợp phụ tải:

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Phụ tải(KW)

	
	
	
	2030

	I
	Danh mục phụ tải
	
	

	1
	Sinh hoạt
	KW
	5250

	2
	Công cộng
	KW
	1103

	II
	Tổng phụ tải
	KW
	6353

	III
	Tổng phụ tải với Kđt=0.8
	KW
	5082

	IV
	Tổn thất
	5%
	254

	V
	Dự phòng
	8%
	407

	VI
	Tổng nhu cầu
	KW
	5743


39. Nguồn điện: Theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi nguồn cấp điện cho huyện Sơn Tịnh trong đó có trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh sẽ từ 8 xuất tuyến trạm 110KV Tịnh Phong công suất 1x40MVA.

40. Lưới điện:

a. Lưới điện phân phối: 

Xóa bỏ hoàn toàn trạm trung gian hiện có. Chuyển toàn bộ lưới điện 15kV thành 22kV.

Lưới điện phân phối trung áp đảm bảo điều kiện ổn định nhiệt, thỏa mãn được yêu cầu chuyển đổi điện áp và các tuyến đường dây trung áp được lựa chọn hạn chế cắt qua khu dân cư, thương mại.

Các đường trục có phụ tải lớn, kết cấu theo dạng lưới kín vận hành hở, dây dẫn nên chọn có tiết diện ≥180mm2. Các đường trục cấp điện cho khu vực dây dẫn nên lựa chọn có tiết diện ≥120mm2. Các nhánh rẽ chọn dây dẫn có tiết diện là 90mm2.

Khu vực trong thành phố có thể dùng dây cáp ngầm hoặc đường dây trên không có cách điện hạn chế để đảm bảo mỹ quan đô thị, trong đó khu vực trung tâm đề nghị hạ ngầm toàn bộ.

b. Trạm biến áp phân phối:

Dùng các loại máy biến áp thông dụng có gam công suất 180, 250, 400, 630KVA. Các trạm biến áp chuyên dụng của khách hàng được đặt với gam công suất theo quy mô của phụ tải.

c. Lưới điện hạ áp:

Thiết kế vận hành hình tia, trừ các phụ tải có yêu cầu đặc biệt phải thiết kế mạch vòng có liên kết dự phòng. Bán kính lưới 0,4KV cho các phụ tải dân sinh nhỏ hơn 300m. Trong khu vực nội thị, khu vực đô thị hóa, khu du lịch sẽ xây dựng đường dây hạ áp bằng cáp vặn xoắn ABC-4x120, ABC-4x95 hoăc cáp XLPE, với các khu vực chưa ổn định dựng loại cáp bọc.

d. Lưới điện chiếu sáng:

Tất cả các đư​ờng có mặt cắt ngang lòng đư​ờng từ 3m trở lên đều được chiếu sáng. Đèn  chiếu sáng dùng loại Natri cao áp công suất bóng đèn từ 125 - 250W. Lư​ới chiếu sáng đường dựng cáp vặn xoắn ABC tiết diện từ 16 - 25mm2 bắt chung cột với lưới điện 22KV và 0,4KV. Lưới chiếu sáng trong khu trung tâm dựng cáp ngầm.

41. Khái toán kinh phí
	TT
	Tên công trình
	Đơn vị
	Đơn giá

(106đồng)


	Đợt đầu

	
	
	
	
	Số

l​​ượng
	Thành tiền (106 đồng)

	1
	Trạm 110KV-2x25MVA xây dựng mới
	Trạm
	35.000
	2
	70.000

	2
	Trạm 110KV-2x40MVA xây dựng mới
	Trạm
	45.000
	1
	45.000

	3
	Đ​uờng dây 110KV mạch kép
	Km
	1.300
	1.8
	2.340

	4
	Trạm l​​​ưới 22/0,4KV xây dựng mới
	KVA
	1.2
	53000
	63.600

	5
	Đư​​ờng dây điện ngầm 22kV xây dựng mới
	Km
	400
	98
	39.200

	6
	Đư​​ờng dây chiếu sáng ngầm xây dựng mới
	Km
	300
	250
	75.000

	7
	Cải tạo đư​​​ờng dây 10KV hiện có lên 22KV
	Km
	250
	40
	10.000

	
	Cộng
	
	
	
	305.140


Kinh phí: 305 tỷ 140 triệu đồng.

4.2.5. Định hướng thoát nước thải, vệ sinh môi trường:
1.Cơ sở thiết kế.

 - Bản đồ hiện trạng thị trấn Sơn Tịnh

 - Bản đồ sử dụng đất,  chuẩn bị kỹ thuật tỷ lệ 1/5000.
 - Các tài liệu có liên quan khác.

2. Các chỉ tiêu tính toán.

 - Tiêu chuẩn thải nước tính bằng tiêu chuẩn cấp nước, tỷ lệ thu gom nước thải đạt 90%.

Bảng tiêu chuẩn và dự báo khối lượng nước thải, CTR, nghĩa trang.

	TT
	Các hạng mục
	Tiêu chuẩn
	Khối lượng

	
	
	Đợt đầu
	Dài hạn
	Đợt đầu
	Dài hạn

	I
	Nước thải
	(m3/ngày)
	(m3/ngày)
	(m3/ngày)
	(m3/ngày)

	1
	Sinh hoạt khu đô thị
	100 l/người-ng
	120 l/người-ng
	1350
	2700

	2
	Công trình công cộng
	10% Qsh
	10% Qsh
	135
	270

	3
	Thương mai, dịch vụ, hỗn hợp
	10% Qsh
	10% Qsh
	135
	270

	4
	Khu vực công nghiệp
	10% Qsh
	10% Qsh
	135
	270

	
	Tổng (1(4)
	
	
	1755
	3510

	II
	Chất thải rắn
	
	
	tấn/ngày
	tấn/ngày

	1
	Sinh hoạt khu đô thị
	
	1,2 kg/người
	
	28,5

	2
	Công trình công cộng
	
	15% Rsh
	
	4,2 tấn/ngày

	
	Tổng (1(2)
	
	
	
	32,7 tấn/ngày

	III
	Nghĩa trang
	
	0,06 ha/1000 người
	
	2,0 ha


3. Quy hoạch nước thải.

Quy hoạch chung trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh là khu đất xây dựng mới, có điều kiện để xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng. Để hướng tới các đô thị văn minh và phát triển bền vững thì nguy cơ gây mất vệ sinh làm ô nhiễm môi trường từ các nguồn thải phải được thu gom giải quyết triệt để ngay trong giai đoạn đầu. 
 Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt giới hạn B tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 7222- 2002 và QCVN 14:2008/BTNMT xả ra nguồn.

+Chọn sơ đồ thoát nước gồm có: Bể tự hoại( cống thu nước thải(trạm bơm( TB)(trạm làm sạch nước thải (TLSNT) .
Dự kiến khu vực thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn và thu gom về trạm xử lý tập trung.
Toàn bộ nước thải thu gom được bằng các đường cống tự chảy tập trung vào các trạm bơm (TB): TB1: 600m3/ng, TB2:1500m3/ng TB3:400m3/ng đưa về trạm làm sạch(TLSNT): TLSNT-ST: 3.500 m3/ng để xử lý.
+ Hệ thống thoát nước thải: xây dựng các đường cống  tự chảy có kích thước D300, D400 mm xây dựng bằng bê tông cốt thép, đường cống áp lực kích thước (100( (200mm dùng ống gang.

Nước thải sinh hoạt từ các cụm dân cư nông thôn không có khả năng thu gom để xử lý tập trung thì nước thải sẽ xử lý cục bộ bằng các bể tự hoại (có ngăn lọc) sau đó tự thấm hoặc dùng tưới cho cây trồng.

Công trình độc lập không kết nối được vào hệ thống thoát nước tập trung sẽ  xử lý cục bộ bằng bể tự hoại, sau đó thoát ra hệ thống cống nước mưa hoặc các khu vực trũng ( tuỳ thuộc vào địa hình ).
4. Vệ sinh môi trường.

a. Chất thải rắn (CTR)

 Dự kiến xây dựng khu xử lý CTR riêng độc lập cho trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh ở khu đất đồi 47, gần khu vực nghĩa trang Gò Nghĩa, có diện tích đất đai rộng, xung quanh là đất ruông, gò đồi bao bọc, thuận lợi cho việc xây dựng, cảnh quan môi trường và có khả năng mở rộng phục vụ cho trung tâm huyện lỵ trong giai đoạn phát triển. Toàn bộ chất thải rắn phát sinh trên địa bàn được thu gom và xử lý với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh.

b. Nghĩa trang : 

- Nghĩa trang hiện có Rừng Động sẽ được tôn tạo, chỉnh trang (nhưng không mở rộng thêm mà chỉ sử dụng hết diện tích đất hiện có trong khu vực nghĩa trang) để nghĩa trang hoạt động bình thường.

- Các nghĩa trang rải rác ở các thôn, xã sử dụng hết phần đất còn lại sau đó khoanh vùng trồng cây xanh.

- Xây dựng quy hoạch mới nghĩa trang tập trung Gò Nghĩa, nhà tang lễ thành khu vực tập trung để đáp ứng việc chôn cất các phần mộ bị di dời khi giải phóng mặt bằng xây dựng và phục vụ mai táng trong giai đoạn phát triển cho trung trâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh và vùng phụ cận.  Đồng thời việc quản lý, xây dựng sẽ thuận tiện tránh tình trạng sử dụng đất xây dựng lăng mộ tùy tiện, ảnh hưởng về kiến trúc cảnh quan đang diễn ra phổ biến.

Bảng tổng hợp khối lượng và ước tính kinh phí  xây dựng

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (106đ)
	Thành tiền (106đ)

	I
	Thoát nước thải
	
	
	
	

	1
	Đường cống tự chảy
	
	
	
	

	
	D300 mm
	m
	18.912
	0.8
	15.129,6

	
	D400 mm
	m
	2.410
	1.0
	2.410,0

	2
	Đường cống áp lực
	
	
	
	

	
	(100 mm
	m
	300
	0.8
	240,0

	
	(150 mm
	m
	40
	0.9
	36,0

	
	(200 mm
	m
	50
	1.0
	50,0

	3
	Tram bơm nước thải
	m3/ng
	6.000
	0.6
	3.600,0

	4
	Trạm làm sạch nước thải
	m3/ng
	3.500
	20
	70.000,0

	II
	Vệ sinh môi trường
	
	
	
	

	1
	Thùng đựng CTR
	Cái
	20
	1
	20,0

	2
	Xe chở chất thải rắn
	xe
	1
	500
	500,0

	2
	Xe đẩy tay thu gom chất thải rắn
	xe
	20
	10
	200,0

	3
	Xe hút phân bể tự hoại
	xe
	1
	350
	350,0

	4
	Xe phun nước rửa đường
	xe
	1
	200
	200,0

	
	Tổng (I+II)
	
	
	
	92.735,6

	
	Phụ phí
	
	
	10%
	9.273,5

	
	Tổng cộng
	
	
	
	102.009,1


Tổng kinh phí đầu tư ước tính khoảng 102 tỷ đồng.
4.2.6. Định hướng thông tin liên lạc

42. Các vấn đề chung

a. Căn cứ thiết kế:
- Quyết định số: 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 18 tháng 10 năm 2001 về việc "Phê duyệt chiến lược phát triển Bưu chính, Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"
- Quyết định số: 246/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2005 về việc "Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020".

- Quyết định số: 32/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 02 năm 2006 về việc "Phê duyệt Quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010".
- Phương án quy hoạch chung xây dựng Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới)

- Tình hình phát triển mạng thông tin- liên lạc trong tỉnh Quảng Ngãi và trong nước những năm gần đây

- Cấu trúc mạng viễn thông tỉnh Quảng Ngãi
- Các tiêu chuẩn, quy phạm nghành và các tài liệu có liên quan.

b. Tiêu chí thiết kế:
Việc thiết kế các hệ thống thông tin khu vực nghiên cứu tuân theo những tiêu chí sau:

- Đảm bảo độ tin cậy: dịch vụ thông tin liên lạc được đảm bảo chất lượng và độ sẵn sàng phục vụ trong các hoàn cảnh khác nhau.

- Đảm bảo khả năng mở rộng và công năng đầy đủ

- Có khả năng thích ứng với các yêu cầu tương lai nhưng phải tương thích với hạ tầng mạng đã có.

- Đảm bảo thoả mãn tiêu chuẩn kết nối, lắp đặt và khai thác bảo dưỡng của quốc gia và quốc tế.

43. Dự báo nhu cầu

a. Dự báo các loại hình dịch vụ: Mạng thông tin cho khu vực nghiên cứu sẽ gồm:

- Mạng điện thoại: cung cấp những dịch vụ viễn thông cơ bản như thoại và VoIP, Fax... 

- Mạng internet băng thông rộng: 

- Mạng không dây (Wi-Fi): Mạng này hỗ trợ cho mạng hữu tuyến, cung cấp kết nối máy tính di động .

- Mạng truyền hình cáp và truyền hình số. 

b. Dự báo nhu cầu sử dụng: Giai đoạn hiện tại mật độ điện thoại toàn tỉnh Quảng Ngãi đạt 83 máy/ 100 dân. Huyện Sơn Tịnh cũng nằm trong tỉ lệ đó, tính đến cuối năm 2013 mật độ này có thể cao hơn

* Trong giai đoạn năm 2013 đến năm 2020 khu vực nghiên cứu đạt được các chỉ tiêu sau:

- Thuê bao cố định đạt 35 thuê bao/100 dân.

- Thuê bao di động đạt 80 thuê bao/100 dân.

- Thuê bao Internet đạt 5 đến 25 thuê bao/100 dân

- 100% số hộ có tín hiệu truyền hình cáp hoặc truyền hình số.

Giai đoạn năm 2020 đến năm 2030 

* Từ năm 2020 có sự hội tụ dịch vụ của các thuê bao. Thời điểm này việc phân biệt thuê bao di động, thuê bao cố định và thuê bao Internet chỉ là tương đối. Khi đó, với một thiết bị viễn thông người dân có thể sử dụng các dịch vụ của thuê bao cố định, thuê bao di động ,truy cập và sử dụng dịch vụ Internet trên cùng một thiết bị đó. Như vậy dung lượng thuê bao cho toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc giai đoạn năm 2013 đến năm 2020 sẽ là:

DL (Dung lượng) = DS (dân số) x M(Mật độ thuê bao)

Giai đoạn năm 2013 đến năm 2020:~ 2 triệu thuê bao (tổng số thuê bao toàn hệ thống thông tin)
Giai đoạn năm 2020 đến năm 2030: Như đã nói ở trên: Giai đoạn này việc phân biệt thuê bao chỉ là tương đối, bởi vì thiết bị đã được tích hợp.

44. Định hướng quy hoạch thông tin liên lạc


a. Định hướng phát triển chung: 

Mạng thông tin khu vực nghiên cứu trong giai đoạn tới sẽ được tổ chức thành các hệ thống riêng trên cơ sở hệ thống hiện có và dần nâng cấp công nghệ mới nhằm đồng bộ với hệ thống toàn tỉnh. Đảm nhiệm chức năng thoại, truyền hình, truyền số liệu và truy nhập Internet, và mạng truyền thanh/hình.

b. Mạng điện thoại:  

Các điểm chuyển mạch Sơn Tịnh và Tịnh Hà sẽ được nâng cấp và bổ sung các thiết bị truy nhập đa dịch vụ băng rộng và thiết bị cổng đa phương tiện với dung lượng từ 5.000lines đến 10.000 lines. Đặc biệt trạm Tịnh Hà cần được mở rộng và nâng cấp dung lượng trong giai đoạn tới, hướng tới sử dụng công nghê mới. Bên cạnh đó. xây dựng mới các điểm truy nhập thuê bao tại các điểm tập trung dân cư, với dung lượng từ 500 lines đến 1.000 lines. Kết nối các điểm đó là các tuyến cáp quang xây dựng mới dung lượng từ 8E1 đến 16 E1

c. Mạng truyền hình:
Mạng truyền hình đảm nhận cung cấp dịch vụ truyền hình (gồm cả miễn phí và có phí) cho cộng đồng sống và làm việc tại khu vực nghiên cũng như  nhân dân trong tỉnh .Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình sẽ triển khai mạng của họ tới từng đơn vị qua mạng cáp truyền hình hoặc đầu thu sóng. 

d. Mạng ngoại vi:
- Mạng ngoại vi của khu vực nghiên cứu gồm các hệ thống cống, bể cáp và hầm cáp chạy trên vỉa hè đường. Hệ thống này được hạ ngầm trên các trục đường chính. Hệ thống mương dẫn cáp sử dụng kiểu 3 ống/3 lớp và 3 ống/2 lớp. nắp bể cáp sử dụng loại nắp gang tròn hoặc nắp đan bê-tông

- Ống nhựa bảo vệ cáp dùng ống PVC (110x0,5. Tại mỗi ô qui hoạch sẽ có một bể kết nối cáp thông tin. Đặc biệt những đoạn qua đường nên sử dụng loại ống sắt hoặc kẽm (110x0,65

- Mạng cap này sử dụng cáp quang hoặc đồng xoắn, tùy theo điều kiện nhà khai thác dịch vụ, đường kính 0,5mm. Tất cả cáp được chạy trong hệ thống cống, bể cáp của mạng ngoại vi.

Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lí

- Dịch vụ điện thoại di động sẽ được cung cấp cấp bởi mạng điện thoại di động riêng của các nhà cung cấp dịch vụ.

e. Mạng truy nhập Internet:
- Truy nhập Internet băng rộng sẽ được phát triển theo 2 phương thức qua mạng cáp nội hạt và vô tuyến: 

- Giai đoạn đầu: phát triển chủ yếu theo hướng truy nhập Internet qua mạng nội hạt, bước đầu xây dựng mạng NGN. 

- Giai đoạn 2015 - 2030: Phát triển chủ yếu theo công nghệ NGN và công nghệ kết nối vô tuyến băng thông rộng Wimax với tốc độ truyền dữ liệu cao, có thể lên tới 100 Mbps, khu vực phủ sóng rộng , khả năng bảo mật cao. 
45. Khái toán kinh phí

 (Đơn vị: tỷ đồng)
	Năm
	Mạng ngoại vi
	Thiết bị chuyển mạch
	Điện thoại di động
	Internet &TCAV
	Truyền dẫn
	Trung tâm thông tin cơ sở
	Tổng đầu tư cho hệ thống

	2014
	70
	14
	128
	10
	4
	4
	230

	2015
	95
	19
	79
	9
	3
	2
	207

	2016
	45
	9
	33
	12
	5
	2
	104

	2017
	34
	7
	24
	13
	4
	2
	85

	2018
	24
	5
	21
	8
	4
	2
	64

	2019
	16
	3
	14
	5
	3
	2
	43

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	733


4.2.7. Tổng hợp khái toán kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

	TT
	Hạng mục
	Thành tiền

	1
	Giao thông
	1.496,00

	2
	San nền, thoát nước mưa
	524,00

	3
	Cấp nước
	34,50

	4
	Cấp điện
	305,00

	5
	Thoát nước thải & VSMT
	102,00

	6
	Thông tin liên lạc
	733,00

	 
	Tổng cộng
	3.194,50


Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ước tính khoảng 3194,5 tỷ đồng.
4.3. Đánh giá môi trường chiến lược

4.3.1. Đánh giá sự thống nhất giữa các mục tiêu, định hướng và các kịch bản phát triển với các mục tiêu môi trường

Đánh giá tác động của các phương án quy hoạch đối với các vấn đề môi trường

	Các định hướng ưu tiên của QHXD
	Các tác động tích cực và tiêu cực
	Tạo điều kiện cải thiện môi trường

	1. Đất công nghiệp, TTCN.

Diện tích 7,49ha


	- Về môi trường:

+ Đây là khu công nghiệp nhẹ nên mức độ ô nhiễm môi trường không lớn, với diện tích khiêm tốn nên việc quản lý cùng với xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, rác... sẽ đơn giản hơn.

+ Khu TTCN này được thiết kế nằm xa khu vực nhạy cảm như nguồn nước cấp, trường học, khu vui chơi... nên sẽ không tạo áp lực lớn cho môi trường chung trong khu vực


	- Tuy là khu tiểu thủ công nghiệp nhẹ nhưng việc quản lý và giám sát không được chặt chẽ sẽ lại là nguyên nhân làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm.

	2. Các nhóm nhà ở
	- Với diện tích 160,46ha dành cho việc xây dựng các nhóm nhà ở, chủ yếu là nhà vườn kết hợp với chuyên canh dành cho các hộ lao động nông nghiệp trong thị trấn nên hầu như không tạo áp lực lớn cho môi trường trong khu vực.

- Đây là khu vực phát sinh ra nhiều rác thải và nước thải sinh hoạt nhất nên nếu không được quản lý và xử lý tốt sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường chung trong khu vực
	- Việc xây dựng các khu ở kết hợp với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẽ giúp cho môi trường sinh thái đô thị được cải thiện, hệ thống mặt nước được mở rộng...


4.3.2. Dự báo các diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch

46. Môi trường nước

* Tác động đến môi trường nước do hoạt động sinh hoạt:

Hiện nay chất lượng nước mặt, nước ngầm cũng như nước biển ven bờ của huyện Sơn Tịnh đang ít nhiều bị ô nhiễm, trong đó các khu TTCN cũng như đô thị đều bị ô nhiễm nguồn nước. Tuy mức độ ô nhiễm so với TCCP chưa cao và chỉ tiêu hoá học có trong nước vượt TCCP không nhiều, các chỉ tiêu kim loại nặng hầu như vẫn nằm trong TCCP. Tuy nhiên, trong tương lai việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đều có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường nhất là môi trường nước trong khu vực.

Theo tính toán thì đến năm 2030 khu vực nghiên cứu sẽ có tổng tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải do sinh hoạt và dịch vụ là 3.541kg/ngày. Trong đó hàm lượng cặn lơ lửng (SS) chiếm cao nhất 38% so với tổng tải lượng các chất ô nhiễm.

Bảng: Dự báo tổng tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt trong khu vực nghiên cứu

	TT
	Đô thị
	Tải lượng chất ô nhiễm (Kg/ngày)

	
	
	SS
	BOD5
	COD
	Tổng N
	Tổng P

	1
	Khu thương mại dịch vụ hỗn hợp
	143
	78
	125
	18
	4

	2
	Khu ở nông thôn đô thị hóa
	880
	480
	768
	112
	27

	3
	Khu ở mới
	351
	192
	307
	45
	11
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Hình: Sơ đồ dự báo tổng tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải 

sinh hoạt đến năm 2030

Ghi chú sơ đồ: NT1: Khu thương mại dịch vụ hỗn hợp



 NT2: Khu ở nông thôn đô thị hóa


 NT3: Khu ở mới

Theo quy hoạch thì đến năm 2030 chỉ tiêu cấp nước cho mục đích sinh hoạt trong khu vực đạt 100% và số lượng xử lý nước thải được tính theo số lượng nước được cấp và được xử lý là 90% vì vậy dao động từ 10-15% khối lượng nước cấp cho sinh hoạt còn lại sẽ không được xử lý.

Bảng: Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt không được xử lý đến năm 2030 trong khu vực nghiên cứu
	TT
	Đô thị
	Tải lượng chất ô nhiễm (Kg/ngày)

	
	
	SS
	BOD5
	COD
	Tổng N
	Tổng P

	1
	Khu thương mại dịch vụ hỗn hợp
	14.3
	7.8
	12.5
	1.8
	0.4

	2
	Khu ở nông thôn đô thị hóa
	88
	48
	76.8
	11.2
	2.7

	3
	Khu ở mới
	35.1
	19.2
	30.7
	4.5
	1.1


Theo tính toán thì tổng tải lượng các chất ô nhiễm thải ra môi trường mà không qua xử lý đến năm 2030 dao động trong khoả 354kg/ngày. Trong đó hàm lượng cặn lơ lửng (SS) chiếm 38%, đây là loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường nhỏ so với các chất khác, bên cạnh đó khu vực nghiên cứu rất phong phú về hệ thống sông suối nên khả năng tự làm sạch của hệ thống mặt nước trong vùng là rất lớn nên nguy cơ ô nhiễm môi trường do nước thải không được xử lý theo quy hoạch là không đáng kể.
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Hình: Sơ đồ dự báo tổng tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải 

sinh hoạt không được xử lý đến năm 2030

* Tác động đến môi trường nước do hoạt động sản xuất công nghiệp:

Đây là khu vực chỉ có một diện tích nhỏ dành cho tiểu thủ công nghiệp nên hầu như việc tác động do hoạt động công nghiệp trong khu vực là không đáng kể, tuy nhiên việc kiểm soát, quản lý và xử lý môi trường trong khu TTCN này nếu không chặt chẽ sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm cục bộ cho khu vực dân cư và môi trường trong khu vực.

Theo tính toán đến năm 2030 thì hoạt động sản xuất công nghiệp sẽ thải ra khoảng 137kg/ngày các chất ô nhiễm trong đó tải lượng chất COD chiếm cao nhất 44%, tiếp theo là chất rắn lơ lửng chiếm 25% so với tổng tải lượng các chất ô nhiễm.

Bảng: Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải khu tiểu thủ công nghiệp  trong khu vực đến năm 2030
	Tải lượng chất ô nhiễm (Kg/ngày)

	TSS
	BOD
	COD
	Tổng N
	Tổng P

	34.47
	29.10
	60.94
	10.99
	1.51
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Hình: Sơ đồ dự báo tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải công nghiệp trong khu vực nghiên cứu đến năm 2030

Theo Quy hoạch đến năm 2030 thì nước thải sản xuất công nghiệp sẽ được xử lý đạt 90% vì vậy 10% số lượng nước thải còn lại tương đương với 13kg/ngày sẽ bị thất thoát ra môi trường mà không được xử lý.

47. Môi trường không khí

* Tác động đến môi trường không khí do hoạt động sinh hoạt:

Hiện nay môi trường không khí trong khu vực nghiên cứu vẫn còn tương đối tốt, tuy việc xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường, vận chuyển nguyên vận liệu trong giai đoạn thi công từ nay đến 2030 sẽ gây ảnh hưởng cục bộ đến chất lượng không khí tại một số điểm, tuy nhiên việc mở rộng, làm thêm các tuyến đường, mở rộng mặt nước, diện tích cây xanh, công viên... về lâu dài sẽ làm cho môi trường không khí trong khu vực được cải thiện và tốt lên rất nhiều.

Bảng: Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm có trong khí thải sinh hoạt trong khu vực nghiên cứu

	TT
	Đô thị
	Tải lượng chất ô nhiễm (Kg/ngày)

	
	
	TSP
	SO2
	NOx
	CO
	VOC

	1
	Khu thương mại dịch vụ hỗn hợp
	4.48
	3.79
	60.70
	13.82
	4.99

	2
	Khu ở nông thôn đô thị hóa
	27.56
	23.29
	373.47
	85.02
	30.71

	3
	Khu ở mới
	11.00
	9.30
	149.07
	33.94
	12.26
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Hình: Sơ đồ dự báo tổng tải lượng các chất ô nhiễm có trong khí thải sinh hoạt

 tại các đô thị đến năm 2030

Ghi chú sơ đồ: NT1: Khu thương mại dịch vụ hỗn hợp



 NT2: Khu ở nông thôn đô thị hóa


 NT3: Khu ở mới

* Tác động đến môi trường không khí do hoạt động sản xuất công nghiệp: Trong khu vực nghiên cứu chỉ có duy nhất một khu TTCN nhỏ nên hầu như sự tác động của hoạt động sản xuất sẽ không làm ảnh hưởng đến môi trường chung trong khu vực nhất là môi trường không khí do việc hoạt động sản xuất chủ yếu là công nghiệp nhẹ.

Theo tính toán tải lượng các chất thải có trong không khí do hoạt động sản xuất công nghiệp  đến năm 2030 là 806 kg/ngày.

Bảng: Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm có trong khí thải công nghiệp trong khu vực nghiên cứu đến năm 2030
	Tải lượng chất ô nhiễm (Kg/ngày)

	TSP
	SO2
	SO3
	NOx
	CO
	THC

	46.29
	651.41
	13.86
	70.93
	16.78
	6.89
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Hình: Sơ đồ dự báo tải lượng các chất ô nhiễm có trong khí thải công nghiệp

Trong khu vực nghiên cứu đến năm 2030

Trong tương lai hoạt động sản xuất công nghiệp của khu TTCN nếu có hệ thống xử lý và lọc không khí tốt trước khi thải ra môi trường đảm bảo từ 85-90% theo quy định và đảm bảo về môi trường trước khi vận hành sản xuất thì lượng khí phát thải ra môi trường mà không được xử lý vào khoảng 80 kg/ngày. Điều này sẽ đảm bảo việc sản xuất công nghiệp không gây cản trở cho môi trường không khí cũng như các khu vui chơi, sinh hoạt của người dân trong vùng.

4.3.3. Đề xuất giải pháp tổng thể ngăn ngừa giảm thiểu và khắc phục tác động, lập kế hoạch giám sát môi trường

48. Phương hướng chung

Trong tương lai gần (đến 2020), phải có biện pháp xử lý ô nhiễm nhất là ô nhiễm bụi và ô nhiễm môi trường nước đối với một số các nguồn phát sinh hiện đang gây ô nhiễm môi trường. 

- Tăng cường mật độ cây xanh ở những nơi còn đất trống để đạt diện tích cây xanh lớn nhất trong đô thị: Tổ chức không gian cây xanh và các không gian mở trong đô thị, tổ chức không gian cây xanh đường phố, khu nhà ở, các vườn hoa nhỏ, công viên rừng, vườn ươm cây, hoa...

49. Giải pháp về kỹ thuật

- Hệ thống kết cấu hạ tầng bao gồm hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, hệ thống thông tin phải được thiết kế đồng thời, đồng bộ để đảm bảo thuận tiện trong xây dựng, sửa chữa, vận hành, tiết kiệm sử dụng đất và phải tuân theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

- Phải bố trí địa điểm tạm lưu giữ và trung chuyển chất thải rắn trong đô thị và phải xác định rõ cơ sở tiếp nhận, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn y tế của khu đô thị.

50. Giải pháp về quản lý

- Phải thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường trong đô thị đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

- Công ty môi trường Đô thị, Sở Tài nguyên Môi trường... là các tổ chức chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý công tác bảo vệ môi trường theo sự ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị phải có bộ phận chuyên môn hoặc cán bộ phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật.

- Quy hoạch xây dựng phân khu chức năng phải đảm bảo bố trí không gian các khu chức năng hợp lý rõ ràng, phù hợp với tính chất hoạt động của đô thị, đảm bảo giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường xung quanh và giữa các khu chức năng với nhau. 

- Quy hoạch sử dụng đất các khu đất ở, trung tâm thương mại... phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường của khu vực và kế hoạch phòng chống thiên tai, động đất, bão lụt, lũ quét, trượt lở đất...

- Bảo vệ môi trường trong khu đô thị cần phải được thực hiện thường xuyên, lấy phòng ngừa là chính, trong tất cả các giai đoạn. Lập quy hoạch xây dựng, chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thi công xây dựng các dự án đầu tư và trong suốt quá trình hoạt động.

- Quy hoạch xây dựng đô thị phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng, hạn chế sử dụng đất canh tác nông nghiệp có năng suất cao, không xâm phạm các khu bảo tồn thiên nhiên, đảm bảo phát triển bền vững và an ninh quốc phòng.

51. Quan trắc môi trường:

	Đối tượng quan trắc
	Vị trí, khu vực quan trắc
	Thông số quan trắc theo các TCVN

	Môi trường nước
	- Nguồn nước cấp: sông Trà Khúc 

- Nước thải sinh hoạt đô thị sau các TLSNT sinh hoạt

- Nước thải công nghiệp sau các TLSNT công nghiệp

- Nước ngầm xung quanh TLSNT


	TCVN 5942-1995

TCVN 7222-2002

TCVN 5945-2005

TCVN 5944-1995

TCVN 5943-1995

	Không khí
	- ở, khu TTCN, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, công cộng...

- ở khu vực các TLSNT, khu xử lý CTR, nút giao thông chính, do phương tiện giao thông đường bộ
	TCVN 5937-2005

TCVN 6438-2001

	Tiếng ồn
	- ở các khu TTCN, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, khu  vực chợ, khu dân cư, khu công cộng

- Tại nút giao thông chính (ồn do phương tiện giao thông)
	TCVN 5949-1998

TCVN 5948-1999

	Đất
	Các khu vực dùng thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, phân hoá học)
	TCVN 5941-1995


Ghi chú: Thiết bị phương tiện lấy mẫu, phân tích mẫu tuân theo quy định các TCVN và quốc tế hiện hành.
4.4. Các dự án đầu tư xây dựng theo thứ tự ưu tiên:

4.4.1. Danh mục dự án:

- Các dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

- Dự án tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải toả đền bù.

- Dự án đầu tư xây dựng khu hành chính huyện Sơn Tịnh.

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, như: đường, điện, cấp - thoát nước,vv…

- Dự án xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp.

- Dự án đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: trường học, nhà trẻ, phòng khám vv…

- Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Giao thông: Cải tạo đoạn tuyến QL24B qua thị trấn, cải tạo đoạn tuyến liên xã qua thị trấn. 

+ Đắp nền khu vực phía Nam thị trấn để xây dựng đợt đầu. Trong những năm tới cần xây dựng hệ thống thoát nước trên những trục đường trong thị trấn.

+ Cấp nước: Xây dựng tuyến ống dẫn D300 có chiều dài khoảng 5,0 km đấu nối với tuyến D300 từ cầu Trà Khúc đi khu công nghiệp Tịnh Phong. Hệ thống đường ống cấp nước sạch cho các khu vực xây dựng đợt đầu.

+ Cấp điện: Xây dựng trạm 110/22KV. Cải tạo toàn bộ lưới 15KV trong khu vực lên 22KV. Thay toàn bộ các máy biến áp 15/0,4KV bằng máy mới 22/0,4KV. Xây dựng lưới 0,4KV và lưới chiếu sáng đường theo các trục đường xây dựng đợt đầu.

+ Thoát nước thải và VSMT: Xây dựng trạm làm sạch(TLSNT): TLSNT-ST: 4.000 m3/ng để xử lý. Xây dựng các đường cống  tự chảy có kích thước D300, D400mm.
4.4.2. Hình thức và nguồn vốn đầu tư:


- Vốn ngân sách nhà nước, của Tỉnh hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng.

- Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

- Vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất.

- Vốn của doanh nghiệp và dân cư thông qua các dự án đầu tư trên địa bàn.

- Các nguồn vốn khác.

4.4.3. Biện pháp thực hiện quy hoạch:

Sau khi đồ án Quy hoạch chung trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức lập hồ sơ thành lập mới đô thị, trong đó có phương án tách, nhập hai xã Tịnh Hà và Tịnh Sơn và điều chỉnh địa giới hành chính của đô thị Sơn Tịnh được HĐND huyện Sơn Tịnh thông qua để trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt. 
UBND huyện Sơn Tịnh phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Sơn Tịnh, sau khi được cơ quan quản lý xây dựng thẩm định.

5. KẾT LUẬN

Nhiệm vụ quy hoạch chung trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 và sau đó được điều chỉnh tại Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 15/11/2012, đã xác định phạm vi & ranh giới lập quy hoạch của Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới). Trên cơ sở các căn cứ pháp lý quan trọng đó kết hợp với việc xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh, lãnh đạo chính quyền huyện Sơn Tịnh, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện nội dung nghiên cứu quy hoạch chung Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới, trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, phê duyệt./.
6. Phụ lục

Danh mục các cơ quan huyện

	TT
	Hạng mục

	1
	Huyện ủy

	2
	HĐND & UBND huyện

	2.1
	Văn phòng HĐND & UBND

	2.2
	Phòng TC-KH huyện

	2.3
	Phòng Thanh tra huyện

	2.4
	Phòng KT-HT huyện

	2.5
	Phòng NN & PTNT huyện

	2.6
	Phòng Dân tộc huyện

	2.7
	Phòng LĐTBXH huyện

	2.8
	Phòng Nội vụ huyện

	2.9
	Ban QLDA ĐT&XD huyện

	2.10
	Phòng TN&MT huyện

	2.11
	Trung tâm DSKHHGĐ-TE huyện

	2.12
	Phòng y tế huyện

	2.13
	Phòng GD-ĐT huyện

	2.14
	Phòng VHTT huyện

	2.15
	Chi cục thống kê

	2.16
	Ban QLRPH huyện

	3
	Khối cơ quan dân chính

	3.1
	UBMTTQVN huyện

	3.2
	Liên đoàn lao động huyện

	3.3
	Đoàn TNCSHCM huyện

	3.4
	Hội LHPN huyện

	3.5
	Hội Nông dân

	3.6
	Hội người cao tuổi

	3.7
	Hội Cựu chiến binh

	3.8
	Hội Chữ thập đỏ

	4
	Khối cơ quan tư pháp

	4.1
	Tòa án

	4.2
	Viện kiểm sát

	4.3
	Chi cục thi hành án dân sự

	5
	Khối ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm, thuế

	5.1
	Kho bạc huyện

	5.2
	Ngân hàng NN&PTNT huyện

	5.3
	Ngân hàng CSXH huyện

	5.4
	Bảo hiểm xã hội

	5.5
	Chi cục thuế

	6
	Khối cơ quan kỹ thuật phục vụ nông nghiệp

	6.1
	Trạm bảo vệ thực vật

	6.2
	Trạm thú y

	6.3
	Trung tâm khuyến nông

	6.4
	Trạm vật tư kỹ thuật nông nghiệp

	7,00
	Khối các trung tâm kinh tế - xã hội

	7.1
	Trung tâm y tế huyện

	7.3
	Trung tâm BD chính trị huyện

	7.4
	Trung tâm phát triển quỹ đất

	8
	Đài PTTH huyện

	9
	Trung tâm VH-TT

	10
	Cơ quan quân sự huyện

	11
	Công an huyện

	12
	Kiểm lâm huyện

	13
	Bưu điện huyện

	14
	Trường dạy nghề huyện

	15
	Trường THPT

	16
	Trường THCS

	17
	Trường tiểu học

	18
	Bệnh viện đa khoa huyện

	19
	Các công trình thương mại - dịch vụ

	20
	Cụm công nghiệp nhỏ & TTCN

	21
	Trung tâm dịch vụ tiếp vận
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